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3  BYT Bộ Y tế 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ 

- Tên chủ cơ sở: Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình. 

 - Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng. 

- Người đại diện theo pháp luật của Chủ cơ sở:  

+ Tên người đại diện: Ông Phạm Văn Hoà.  

+ Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02063 872 146.  

- Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc hợp nhất Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Dân số 

- Kế hoạch hoá gia đình 12 huyện và Thành phố Cao Bằng để thành lập Trung 

tâm Y tế tại 12 huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ Lang, Hoà An, 

Nguyên Bình, Phục Hoà, Quảng Uyên, Thạch An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng 

Khánh và Thành phố Cao Bằng; Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 

89/CB-GPHĐ ngày 05/11/2020. 

1.2. TÊN CƠ SỞ 

a. Tên cơ sở  

 Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình. 

b. Địa điểm cơ sở 

 Địa điểm Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình thuộc tổ dân phố 2, thị trấn 

Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Các phía tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông giáp: Đường giao thông liên xã. 

+ Phía Tây giáp: Đường và cầu nối giữa Bờ Bắc - Bờ Nam và suối Khuổi 

Tấu.  

+ Phía Nam giáp: Đường giao thông liên xã. 

+ Phía Bắc giáp: Đất nông nghiệp của người dân. 

Sơ đồ địa điểm Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình được thể hiện trên 

hình sau: 
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Hình 1.1. Sơ đồ địa điểm Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình trên Google Maps 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 122/QĐ-HĐTĐ ngày 08/7/2009 của Chủ tịch Hội đồng 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

+ Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 1771/GP-UBND ngày 16/10/2017 

của UBND tỉnh Cao Bằng. 

+ Giấy xác nhận số 3240/GXN-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh 

Cao Bằng xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư 

xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số QLCTNH 

04.000117.Tx (cấp lần 2) ngày 09/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Cao Bằng. 

c. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 

về đầu tư công) 

- Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Tổng vốn 

đầu tư của cơ sở theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 của 

UBND tỉnh Cao Bằng là 16.756.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, bảy trăm 

năm mươi sáu triệu đồng chẵn). Theo tiêu chí phân loại Dự án tại khoản 4, điều 

10, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 thì Dự án thuộc nhóm C 

(Mục IV, Phần C- Phụ lục I Danh mục phân loại cơ sở công được ban hành kèm 

theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công). 

TTYT huyện 

Nguyên Bình 
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- Quy mô về diện tích: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Quyết định số 926/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng Điều chỉnh danh mục, thông tin và 

phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của một số cơ sử nhà, đất tại Quyết định số 

528/QĐ/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng, diện tích của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình là 7.199,5 m2 thuộc 

quyền sở hữu của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình. Hiện nay, Dự án  đường 

và cầu nối giữa bờ Bắc - Bờ Nam thị trấn Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có chiếm 

dụng một phần đất phía Tây Bắc của cơ sở, theo số liệu đo đạc hiện trạng của 

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên, môi trường tỉnh Cao Bằng phần diện tích còn lại 

khoảng 7.022,1 m2. 

Các hạng mục công trình đã được đầu tư xây dựng trên mặt bằng gồm:  

Bảng 1.1. Các hạng mục công trình đã được đầu tư xây dựng 

TT Tên công trình Đơn vị Số lượng 

1  Khoa Sản + Khoa Ngoại + Khoa Nhi (Khu nhà C) m2 511,4 

2  
Nhà kỹ thuật (Phòng X quang + Phòng mổ + Khoa xét 

nghiệm) 
m2 301,7 

3  Nhà để xe bệnh nhân m2 193,4 

4  Nhà để xe cán bộ m2 203,0 

5  
Phòng cấp cứu Khoa Nội + Phòng phân viện A + Phòng 

nội soi 
m2 100,6 

6  
Phòng trực chung + Phòng cấp cứu trung tâm + Khoa 

Nội  + Khoa Y học cổ truyền PHCN (Khu nhà B) 
m2 262,3 

7  
Khoa Khám bệnh + Các phòng ban chức năng + Hội 

trường + Phòng Kế  toán (Khu nhà A) 
m2 295,3 

8  Phòng tiếp dân + Bảo vệ m2 30,0 

9  Nhà lưu trữ rác thải sinh hoạt m2 9,9 

10  Nhà hấp sấy + Nhà phát điện m2 44,8 

11  Nhà giặt là m2 65,0 

12  Khoa Dược m2 183,4 

13  Kho vacxin m2 62,0 

14  Nhà vệ sinh m2 25,6 

15  Khoa Kiểm soát bệnh tật + Khoa Y tế công cộng m2 238,8 

16  Khoa Truyền nhiễm m2 184,9 

17  Nhà lưu trữ rác thải lây nhiễm m2 13,16 

18  
Nhà lưu trữ rác thải tái chế - Chất thải y tế nguy hại 

không lây nhiễm - Kho 
m2 83,52 

19  Nhà chứa rác thải lây nhiễm m2 13,1 

20  Nhà đại thể m2 45,6 

21  Khu xử lý nước thải  m2 120 

22  Nhà vệ sinh công cộng m2 25,2 

23  Cổng ra vào Cái 3 

(Nguồn: Hiện trạng mặt bằng Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình) 
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1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Công suất hoạt động của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình được xác 

định theo Quyết định số 3077/QĐ-SYT ngày 30/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Cao 

Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc sở Y tế Cao Bằng. Theo đó, số giường bệnh được giao theo chỉ tiêu 

kế hoạch cho Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình là 65 giường bệnh. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

- Sơ đồ quy trình hoạt động của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình được 

thể hiện trên hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình hoạt động của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình 

- Thuyết minh quy trình hoạt động: 

+ Đối với người bệnh đến khám: Sẽ được di chuyển đến khu vực tiếp đón, 

hướng dẫn. Tại đây, bệnh nhân sẽ được nhân viên tiếp đón phân loại xử lý ban 

đầu theo nhu cầu khám bệnh và hướng dẫn đến phòng khám phù hợp. Sau đó 

khi khám tổng quát xong, bệnh nhân được bác sĩ chỉ định đi làm các thủ tục cần 

thiết như xét nghiệm, chụp X - quang, nội soi, siêu âm,... Kỹ thuật viên thực 

hiện xét nghiệm sẽ đưa lại phiếu kết quả cho bệnh nhân (hoặc người nhà bệnh 

nhân), các phiếu kết quả này sẽ đưa trở về phòng khám ban đầu. Tại đây, tùy 

theo tình trạng của bệnh nhân, bác sỹ sẽ kiến nghị bệnh nhân nhập viện điều trị 

hoặc kê đơn thuốc để bệnh nhân điều trị tại nhà. 

Phòng khám 

- Nước thải 
y tế  
- Rác thải y 

tế 

- Nước thải 

sinh hoạt 
- Rác thải 
sinh hoạt 
- Tiếng ồn 

 

Xét nghiệm 

Bệnh nhân cấp cứu 

Điều trị 

- Nước thải 
y tế 
- Rác thải y 

tế 

- Nước thải 

sinh hoạt 
- Rác thải 
sinh hoạt 
- Rác thải y 

tế 

Nhập viện 

Kết thúc khám, điều trị Chuyển lên tuyến trên Quầy thuốc 

Bệnh nhân đến khám 

Khu vực đón tiếp 

Lấy kết quả 

Phòng cấp cứu 

Phòng bệnh 
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+ Đối với các bệnh nhân cấp cứu: Sẽ được chuyển vào phòng cấp cứu, bác 

sỹ sẽ trực tiếp khám điều trị và mổ (trong trường hợp cần). Sau đó bệnh nhân 

được chuyển sang phòng bệnh để theo dõi và điều trị tiếp, đến khi có chỉ định 

xuất viện của bác sỹ; đối với trường hợp bệnh nặng không đủ khả năng điều trị 

của cơ sở thì sẽ được làm các thủ tục chuyển viện tuyến tỉnh.  

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân theo chế độ bảo hiểm 

y tế, cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, dân số và các 

dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, 

HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ 

1.4.1. Nhu cầu sử vật tư vật liệu 

a. Nguồn cung cấp nguyên, vật liệu 

- Vật tư y tế, dược phẩm y tế được cung cấp bởi các đại lý, nhà phân phối 

trong nước và nằm trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y tế. 

b. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu, hóa chất 

Nhu cầu vật liệu hóa chất phục vụ hoạt động khám chữa bệnh phục thuộc 

vào số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh hàng năm. Danh mục một số vật liệu hóa 

chất thường xuyên được sử dụng tại cơ sở được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.2. Danh mục vật tư hóa chất sử dụng tại cơ sở 

TT Tên vật tư, hóa chất Đơn vị  
Số lượng 

Năm 2022 Năm 2023 

I Vật tư y tế       

1 Băng bột bó 10cm x 3,5m Cuộn 30 72 

2 Băng bột bó 7,5cm x 3,5m Cuộn 72 - 

3 Bông y tế gam 9.000 13.000 

4 Chỉ Dafilon các số tuýt 133 83 

5 Chỉ Vycryl các số tuýt 239 46 

6 Kim châm cứu cái 13.530 2.510 

7 Lam kính Hộp 05 10 

8 Nhiệt kế thủy ngân cái 35 10 

9 ống nghiệm cái 1.200 2.400 

10 Dây hút nhớt cái 16 2 

11 Găng tiệt trùng các số đôi 680 450 

12 Găng tiêm đôi 5.000 3.000 

13 Que thử đường huyết que 1.450 725 

14 Que thử ma túy 4 chân que 65 - 

15 Que thử nước tiểu 10 thông số que 800 500 
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TT Tên vật tư, hóa chất Đơn vị  
Số lượng 

Năm 2022 Năm 2023 

16 Bộ dây truyền Bộ 3.450 1.730 

17 Bơm tiêm 20ml cái 1.610 1.495 

18 Bơm tiêm 10ml cái 10.580 11.540 

19 Bơm tiêm 5ml cái 18.580 15.450 

20 Kim tiêm Tanaphar cái 9730 10.780 

21 Tes viêm gan B que 200 - 

22 Phim X quang các số Tờ 2.200 1.900 

23 Gạc Y tế mét 2.000 1.900 

II Hóa chất khám chữa bệnh      - 

1 Anti A Hộp 2 3 

2 Anti B hộp 2 3 

3 Anti AB Hộp 2 - 

4 Bilirubin Hộp 2 - 

5 Calcium-L Hộp 1 - 

6 Cholesterol-L Hộp 2 - 

7 Cidex can 3 - 

8 Control Lọ 3 - 

9 Creatinine-L Hộp 2 - 

10 GOT Hộp 2 - 

11 GPT Hộp 2 - 

12 DD Isotonac can 15 - 

13 DD Hemolynac can 2 - 

14 DD Clenac can 3 - 

15 Tryglycerids Hộp 2 - 

16 Urea Hộp 3 - 

17 Uric Acid Hộp 1 - 

18 Hóa chất rửa phim can 5 10 

III 
Hóa chất cho công tác bảo vệ môi 

trường 
      

1 Presept  kg 1,2 1,2 

(Nguồn: Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình) 

1.4.2. Nhu cầu, nguồn cung cấp điện, nước 

a. Nhu cầu, nguồn cung cấp điện năng 

- Nguồn cung cấp điện: Được lấy tự hệ thống lưới điện của khu vực thị 

trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Theo hóa đơn sử dụng điện của Trung tâm y tế 

huyện Nguyên Bình năm 2022 và 10 tháng đầu năm 2023 cho thấy nhu cầu sử 

dụng điện tháng lớn nhất của cơ sở là 12.585 kWh/tháng tương đương 405,97 

kWh/ngày. Chi tiết được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

TT Tháng 

Lượng điện sử dụng 

Năm 2022 Năm 2023 

kWh/tháng kWh/ngày kWh/tháng kWh/ngày 

1  Tháng 1 8.570 276,45 7.492 241,68 

2  Tháng 2 9.673 312,03 7.136 254,86 

3  Tháng 3 10.340 369,28 6.843 220,74 

4  Tháng 4 8.548 275,74 8.166 272,2 

5  Tháng 5 9.396 313,2 9.786 315,68 

6  Tháng 6 9.047 291,84 10.493 349,77 

7  Tháng 7 10.643 354,77 11.749 379 

8  Tháng 8 12.585 405,97 9.187 296,35 

9  Tháng 9 11.156 359,87 8.647 288,23 

10  Tháng 10 13.622 267,09 7.880 254,19 

11  Tháng 11 6.075 202,5 - - 

12  Tháng 12 8.297 267,64 - - 

(Nguồn: Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình) 

b. Nhu cầu, nguồn cung cấp nước 

b.1. Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cung cấp nước cho hoạt động của cơ sở được lấy từ hệ thống nước 

sạch của khu vực thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

b.2. Nhu cầu sử dụng  

Theo hóa đơn sử dụng nước của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình năm 

2022 và 10 tháng đầu năm 2023 cho thấy nhu cầu sử dụng nước tháng lớn nhất 

của cơ sở là 597 m3/tháng tương đương 19,25 m3/ngày. Chi tiết được trình bày 

tại bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

TT Tháng 

Lượng nước sử dụng 

Năm 2022 Năm 2023 

m3/tháng m3/ngày m3/tháng m3/ngày 

1 Tháng 1 544 17,55 270 8,71 

2 Tháng 2 481 17,17 166 5,93 

3 Tháng 3 445 14,35 268 8,65 

4 Tháng 4 519 17,3 203 6,77 

5 Tháng 5 397 12,81 336 10,84 

6 Tháng 6 526 17,53 312 10,4 

7 Tháng 7 600 19,35 385 12,42 

8 Tháng 8 470 15,16 340 10,96 

9 Tháng 9 470 15,67 399 13,3 
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TT Tháng 

Lượng nước sử dụng 

Năm 2022 Năm 2023 

m3/tháng m3/ngày m3/tháng m3/ngày 

10 Tháng 10 462 14,90 393 12,67 

11 Tháng 11 341 11,37 - - 

12 Tháng 12 287 9,26 - - 

(Nguồn: Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình) 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ 

1.5.1. Cơ cấu tổ chức của cơ sở 

a. Các phòng chức năng  

Các phòng chức năng thuộc Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình gồm: 

Phòng tổ chức - Hành chính - Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khoẻ; 

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Tài chính - Kế toán. 

b. Các khoa chuyên môn  

Các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình gồm: 

Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất; Khoa Y tế 

công cộng - Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản; Khoa Khám bệnh - Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; 

Khoa Nội - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc ; Khoa Ngoại; Khoa Nhi; 

Khoa Truyền nhiễm và Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế và Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh. 

c. Nhân sự 

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số lượng cán bộ, nhân viên đang làm 

việc tại cơ sở Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình (không tính số lượng y bác sỹ 

tại các trạm y tế trực thuộc) là 79 người. 

1.5.2. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở 

Danh mục các máy móc, thiết đã được đầu tư phục vụ hoạt động khám 

chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết đã được đầu tư phục vụ hoạt động khám 

chữa bệnh của cơ sở 

TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Nước 

sản xuất 

Năm đưa 

vào sử dụng 

1 Máy hút dịch chạy điện Cái 1 Italia 2012 

2 Máy hút dịch chạy điện Cái 2 Nhật Bản 2015 

3 Máy hút dịch chạy điện Cái 2 Nhật Bản 2019 

4 Máy hút dịch liên tục áp lực thấp Cái 1 Italia 2012 

5 Máy hút dịch liên tục áp lực thấp Cái 1 Nhật Bản 2015 

6 Máy hút dịch  Cái 1 Italia 2012 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình 
 

Chủ cơ sở: Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình 15 

TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Nước 

sản xuất 

Năm đưa 

vào sử dụng 

7 Máy khí dung siêu âm Cái 2 Nhật Bản 2011 

8 Máy khí dung siêu âm Cái 3 Nhật Bản 2015 

9 Máy khí dung Cái 2 Trung Quốc 2019 

10 Máy khí dung Cái 1 Italia 2010 

11 Máy Monitor 6 thông số Cái 1 Mỹ 2010 

12 
Máy monitor theo dõi bệnh 

nhân đa thông số 
Cái 1 Nhật Bản 2015 

13 Máy điện tim 6 cần Cái 2 Nhật Bản` 2015 

14 Máy sốc rung tim có tạo nhịp Cái 1 Japan 2013 

15 Máy phá dung tim Cái 1 Nhật Bản` 2015 

16 Máy điện châm Cái 2 Việt Nam 2010 

17 Máy điện châm Cái 4 Việt Nam 2015 

18 Máy điện châm Cái 2 Việt Nam 2020 

19 Đèn hồng ngoại Cái 2 Việt Nam 2011 

20 Đèn hồng ngoại Cái 2 Việt Nam 2015 

21 Đèn hồng ngoại Cái 2 Việt Nam 2020 

22 Máy điều trị sóng ngắn xung Cái 1 Nhật 2013 

23 Máy điều trị từ trường điện tĩnh Cái 1 Đức 2013 

24 Máy laser điều trị tia cực tím Cái 2  2013 

25 Máy điều trị bằng từ trường Cái 1 Italia 2015 

26 Máy sóng ngắn ME -390 Cái 1 Mỹ 2015 

27 

Máy vật lý trị liệu đa năng 

Doctorhome (bản đủ có laser 

nội tĩnh mạch 

Cái 8 Việt Nam 2017 

28 Máy kéo dãn cột sống Cái 1 Việt Nam 2017 

29 
Máy Doctorhome Điện phân-

siêu âm -nhiệt 
Cái 1 Việt Nam 2017 

30 Giường sông thuốc toàn thân Cái 1 Trung Quốc 2017 

31 Thiết bị siêu âm điều trị Cái 1 Việt Nam 2017 

32 Máy đo độ bão hòa oxy máu Cái 1 Mỹ 2010 

33 Máy đo độ bão hòa oxy máu Cái 3 Korea 2013 

34 Máy cắt đốt điện cao tần Cái 1 Italy 2013 

35 Đèn mổ cố định Cái 1 Đài loan 2013 

36 Đèn mổ di động Cái 1 USA 2010 

37 Đèn mổ di động Cái 1 Đài loan 2013 

38 Bồn rửa tay vô khuẩn 2 vòi Cái 1  2010 

39 Bàn mổ thủy lực đa năng Cái 1 USA 2010 

40 Bàn mổ  Cái 1 Thái Lan 2009 

41 Bộ đặt nội khí quản Bộ 4 Pakistan 2013 

42 Bộ đặt nội khí quản Bộ 1 Pakistan 2015 

43 Máy gây mê kèm thở + khí nén Cái 1 Đức 2013 

44 Máy gây mê kèm thở + khí nén Cái 1 Mỹ 2015 

45 Máy Thở VFS-410 Cái 1 Việt Nam 2021 

46 Bộ phẫu thuật xương Bộ 1 Đức 2015 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Nước 

sản xuất 

Năm đưa 

vào sử dụng 

47 Giường sưởi ấm sơ sinh Cái 1 Đài loan 2012 

48 Gường sưởi ấm sơ sinh  Cái 1 Ấn độ 2014 

49 Máy siêu âm đen trắng 2 đầu dò Cái 1 Hà Lan 2023 

50 Máy siêu âm đen trắng  Cái 1 Nhật Bản 2010 

51 
Máy siêu âm đen trắng sách tay 

đen trắng 2 đầu dò kèm máy in 
Cái 1 Hà Lan 2014 

52 
Máy siêu âm đen trắng sách tay 

đen trắng 2 đầu dò kèm máy in 
Cái 1 Nhật Bản 2015 

53 Máy Monitor theo dõi sản khoa Cái 1 Hàn Quốc 2014 

54 Giường sưởi ấm sơ sinh Cái 1 Hàn Quốc 2013 

55 Lồng ấp sơ sinh Cái 1 Âns độ 2014 

56 Lồng ấp sơ sinh Cái 1 Đài loan 2015 

57 Đèn điều trị vàng da Cái 1 Hàn Quốc 2013 

58 Đèn điều trị vàng da Cái 1 Ân Độ 2014 

59 
Máy thở CPAP không xâm 

nhập chạy điện 
Cái 1 Việt Nam 2015 

60 
Máy giúp thở CPAP không xâm 

nhập chạy điện 
Cái 1 Mỹ 2014 

61 
Bộ nội soi dạ dày ống mềm + 

Monitor 
Bộ 1 Nhật Bản 2015 

62 
Máy xét nghiệm nước tiểu 10 

thông số 
Cái 1 Đức 2011 

63 Máy monitor theo dõi sản khoa Cái 1 Đức 2020 

64 Máy ly tâm đa năng Cái 1 Mỹ 2013 

65 Máy li tâm máu ống mao dẫn Cái 1 Mỹ 2013 

66 Máy phân tích sinh hóa tự động  Cái 1 Italia 2015 

67 
Máy xét nghiệm  huyết học 18 

thông số 
Cái 1 Nhật Bản 2010 

68 Máy Xquang Shimadzu Cái 1 Nhật Bản 2001 

69 Máy rửa phim Xquang tự động Cái 1 Hàn quốc 2013 

70 
Máy chụp Xquang Cao tần 

300mA 
Cái 1 Trung Quốc 2015 

71 
Máy siêu âm chẩn đoán xách 

tay  
Cái 1 Trung Quốc 2023 

72 
Máy huyết học tự động (≥ 33 

thông số) 
Cái 1 Nhật Bản 2020 

 (Nguồn: Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình) 

1.5.3. Các nội dung về cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất từ thời điểm được 

cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 3240/GXN-

UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng 

a. Về cơ sở vật chất 

a.1. Các hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp và xây mới  
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- Cải tạo Nhà Khoa Sản + Khoa Ngoại + Khoa Nhi (Khu nhà C): Mở rộng 

thêm 4 gian (2 tầng), kết cấu móng, cột, dầm, sàn BTCT mác 200#; tường, trần 

trát VXM, sơn hoàn thiện; khu vệ sinh tầng 1 trong nhà lắp trần tấm nhựa 

600x600 khu xương hợp kim; mái lợp tôn dày 0,45mm, xà gồ thép; cửa đi, cửa 

sổ nhôm hệ 55 xingfa, kính an toàn dày 6,38mm; lắp đồng bộ hệ thống điện, cấp 

thoát nước, chống sét.  

- Cải tạo Nhà Khoa Dược: Thay mới toàn bộ xà gồ mái, mái tôn cũ bằng 

xà gồ thép hình U100x35x3 và mái tôn sóng màu đỏ dày 0,45 ly; bóc trát 30% 

diện tích ngoài nhà và 30% diện tích trong nhà và sơn lại toàn bộ; phá dỡ phần 

hiên nhà, ram dốc và thành sênô trục 1; bóc dỡ nền gạch cũ, lát lại nền gạch 

Ceramic 500x500mm; ốp tường gạch Ceramic 300x450mm cho các phòng kho 

thuốc cao đến trần, các phòng làm việc ốp cao 2m; thay mới toàn bộ hệ thống 

điện, thiết bị điện cho các phòng làm việc; thay mới cửa đi, cửa sổ bằng cửa 

nhôm Việt Pháp, kính an toàn dày 6,38 ly; làm mới hoa sắt cửa sổ bằng inox 

14x14mm; khu vệ sinh: Phá dỡ tường ngăn khu vệ sinh chung, làm mới vách 

ngăn compact, lát nền gạch Ceramic chống trơn 300x300mm, tường ốp gạch 

Ceramic 300x450mm cao 2,25m, thay mới các thiết bị vệ sinh đã hỏng, hút bể 

phốt. 

- Cải tạo Nhà giặt là: Thay mới cửa bằng cửa sắt sơn tĩnh điện, làm mới 

hệ thống điện, cạo trắt 70% diện tích trong và ngoài nhà và sơn lại. 

- Cải tạo Phòng tiếp dân + Bảo vệ: Bóc dỡ toàn bộ nền gạch cũ, lát lại nền 

gạch Ceramic 500x500mm màu sáng; bóc trát 20% diện tích ngoài nhà và diện 

tích trong nhà và sơn lại toàn bộ; thay mới cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm Việt 

Pháp, kính an toàn dày 6,38 ly; thay mới toàn bộ xà gồ, mái tôn đã hỏng bằng xà 

gồ thép 50x100x2mm và mái tôn sóng màu đỏ dày 0,45 ly; thay mới toàn bộ hệ 

thống phễu thu nước và ống thoát nước mái. 

- Xây mới Nhà vệ sinh giữa Kho vacxin và Khoa Kiểm soát bệnh tật + 
Khoa Y tế công cộng: Móng xay đá hộc vữa XM 50#, toàn bộ đáy móng lót cát 

đầm chặt; tường xây gạch chỉ 2020 vữa XM 50#, tường ngăn xây gạch chỉ 220 

VXM 50#; mái đổ BTCT mác 200# đá 1x2, láng vữa chống thấm mác 100#; nền 

lát gạch Ceramic chống trơn 300x300mm; khu vệ sinh dùng xí bệt; tường trong 
ốp gạch Ceramic 300x450mm cao 1,8m; toàn bộ cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm 

Việt Pháp, kính mờ dày 6,38 ly; xây mới 01 bể tự hoại 3 ngăn. 

- Xây mới Nhà để xe bệnh nhân: Khung thép tráng kẽm, trụ chính bằng 

thép Ø 110x3, xà gồ thép hộp 40x80x1,2, mái lợp tôn dày 0,45mm chống nóng, 

chống ồn dày 18mm màu xanh. Các ống kĩm được sơn chống rỉ và sơn 2 lớp 

màu. 

a.2. Đầu tư trang thiết y tế bị mới  

Các trang thiết bị được đầu tư mới phục vụ công tác khám chữa bệnh bao 

gồm: 01 Máy hút dịch chạy điện; 02 Máy khí dung; 02 Máy điện châm; 02 Đèn hồng 
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ngoại; 01 Máy siêu âm đen trắng 2 đầu dò; 01 Máy monitor theo dõi sản khoa; 01 Máy 

siêu âm chẩn đoán xách tay; 01 Máy huyết học tự động (≥ 33 thông số) (chi tiết xem 

bảng 1.5). 

b. Về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Từ thời điểm được UBND tỉnh Cao Bằng cấp Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường số 3240/GXN-UBND ngày 12/10/2018, Trung 

tâm y tế huyện Nguyên Bình không thực hiện các nội dung cải tạo thay đổi về 

công nghệ xử lý nước thải, công suất xử lý nước thải. Trong quá trình vận hành 

hệ thống xử lý nước thải Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình đã bố trí nhân viên 

vận hành hệ thống xử lý theo đúng quy trình của nhà sản xuất và định kỳ hàng 

năm thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng, thay thế một số vật tư tiêu hao, hư 

hỏng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình 
 

Chủ cơ sở: Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình 19 

CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI 

TRƯỜNG 

a. Đối với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 09/01/2023 cho thấy hoạt động khám 

chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình hoàn toàn phù hợp mục tiêu 

phát triển xã hội, góp phần phát triển mạng lưới cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu 

chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe toàn dân. Chất thải phát sinh từ hoạt động 

của cơ sở được thu gom, quản lý, xử lý đáp ứng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

hiện hành góp phần tiết kiệm tài nguyên và hạn chế thấp nhất tác động xấu đến 

môi trường. 

b. Đối với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh 

Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/4/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng thông qua Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 cho thấy hoạt động khám chữa bệnh của Trung tâm y tế 

huyện Nguyên Bình hoàn toàn phù hợp với quan điểm phát triển y tế và chăm 

sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh Cao Bằng. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG  

 a. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 

nhận nước thải 

 Nước thải y tế của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình được xử lý theo 

công nghệ AAO công suất 50 m3/ngày đêm. Hiện nay, công nghệ xử lý nước 

thải này đang được áp dụng xử lý nước thải tại các Trung tâm y tế tuyến huyện 

của tỉnh Cao Bằng, đây là công nghệ xử lý nước thải có hiệu quả xử lý nước thải 

tốt, ổn định, với hàm lượng SS, độ đục sau xử lý rất thấp, hiệu quả xử lý 

ammonia cao và đặc biệt loại bỏ được hầu hết vi khuẩn. Nước thải sau xử lý 

đảm bảo đạt theo QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B) sẽ được thải vào nguồn tiếp 

nhận là suối Khuổi Tấu sau đó ra sông Nguyên Bình (sông Thể Dục). 

Mặt khác, theo kết quả phân tích nước thải y tế sau xử lý của cơ sở luôn 

thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
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môi trường đối với nước thải y tế (Cột B), do đó đảm bảo khả năng chịu tải của 

nguồn nước tiếp nhận. 

b. Sự phù hợp của Dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

tiếp nhận khí thải 

 Hiện nay, hệ thống lò đốt rác thải y tế của Trung tâm y tế huyện Nguyên 

Bình đã bị hỏng, toàn bộ chất thải rắn y tế lây nhiễm được hợp đồng xử lý với 

Trung tâm y tế huyện Hòa An. Do đó, hoạt động của cơ sở đến thời điểm lập 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường không phát sinh khí thải lò đốt rác 

thải y tế. 

Các nguồn thải phát sinh khí thải tại cơ sở gồm: Khí thải của phương tiện 

giao thông (xe máy, ô tô con) ra vào cơ sở, máy phát điện dự phòng, khí thải từ 

khu vực bếp sử dụng khí gas, khu vực khử trùng, mùi hôi từ các phòng điều trị, 

khu vệ sinh, từ khu vực chứa rác sinh hoạt, rác y tế. Đây là nguồn phát sinh khí 

thải với lưu lượng nhỏ và dễ dàng kiểm soát nên ít tác động đến môi trường. 

c. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 

nhận chất thải 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh; 

hoạt động sinh hoạt của cán bộ, y bác sỹ, công nhân, bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân được thu gom phân loại bằng các thùng màu xanh, tập kết tại nhà lưu 

trữ rác thải sinh hoạt và được hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Đức Tuyết 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái chế và chất thải rắn y tế 

thông thường được phép tái sử dụng, tái chế được thu gom phân loại bằng thùng 

màu trắng, lưu giữ tại khu vực chứa rác thải tái chế của nhà lưu trữ rác thải tái 

chế + Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm + Kho và được hợp đồng với cơ 

sở (hộ kinh doanh Ông Vũ Văn Kín) thu gom xử lý định kỳ theo quy định. 

- Chất thải lây nhiễm được hợp đồng thu gom, xử lý với Trung tâm y tế 

huyện Hòa An. 

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm được lưu giữ tại khu vực chứa chất 

thải nguy hại của nhà lưu trữ rác thải tái chế + Chất thải y tế nguy hại không lây 

nhiễm + Kho và xử lý theo quy định. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt mái các công trình, sân đường nội bộ cơ 

sở được thu gom bằng hệ thống rãnh xây với tổng chiều dài 556 m (gồm: Rãnh 

BxH = 0,3x0,8m, dài 192 m; Rãnh BxH = 0,3x0,38 m, dài 364 m) trên hệ thống 

rãnh thoát nước bố trí 12 hố ga lắng cặn kích thước LxBxH = 0,82x1,04x0,8m. 

Toàn bộ nước mưa chảy tràn được thoát tự chảy ra môi trường xung quanh về 

phía Tây Bắc của cơ sở. 

- Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa: 

 

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của cơ sở  

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt tại các khu vệ sinh, giặt là và nước thải khám, chữa 

bệnh tại các khoa, phòng được thu gom, xử lý sơ bộ bằng 9 bể tự hoại 3 ngăn với 

tổng thể tích khoảng 102,14 m3. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ được dẫn tự 

chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng ống nhựa PVC Ø 200 với tổng 

chiều dài 242 m, trên hệ thống rãnh thoát nước bố trí 16 hố ga lắng cặn kích 

thước LxBxH = 1,64x1,64x0,93m. Toàn bộ nước thải sau khi được xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải tập trung được thoát ra 1 hố ga kích thước LxBxH = 

1,64x1,64x0,93m, sau đó thoát theo rãnh thoát nước kích thước BxH = 0,3x0,8m 

dài khoảng 11 m ra môi trường về phía Tây Bắc của cơ sở.  

- Sơ đồ thu gom, thoát nước thải: 

 

 

 

 

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của cơ sở  

3.1.3. Xử lý nước thải 

a. Xử lý sơ bộ 

- Nước thải sinh hoạt tại các khu vệ sinh, giặt là và nước thải khám, chữa 

bệnh tại các khoa, phòng được xử lý sơ bộ bằng 9 bể tự hoại 3 ngăn, với tổng thể 

tích khoảng 102,14 m3 (gồm: Loại LxBxH = 3x2x1,95m, thể tích 11,7 m3, số 

lượng 8 cái; loại LxBxH = 3x1,6x1,78m, thể tích 8,54 m3, số lượng 1 cái).  

Nước mưa chảy tràn Hệ thống thu gom nước mưa Môi trường xung quanh 

+ Nước thải sinh hoạt 

tại các khu vệ sinh 

+ Nước thải khám 

chữa bệnh tại các khoa 

phòng 

 

Bể 

tự  

hoại 

Hệ thống 

thu gom 

nước thải 

Hệ thống xử 

lý nước thải 
tập trung 

Môi trường  
xung quanh 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình 
 

Chủ cơ sở: Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình 22 

- Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại được thể hiện trên hình sau: 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

- Quy trình xử lý: Nước thải xử lý trong bể được làm sạch nhờ hai quá trình 

chính là lắng cặn và phân hủy bằng vi sinh vật. Do tốc độ nước qua bể rất chậm 

(thời gian lưu lại của dòng chảy trong bể là 2 - 3 ngày) nên quá trình lắng cặn 

trong bể có thể xem như quá trình lắng tĩnh, dưới tác dụng trọng lực của bản thân 

các hạt cặn (cát, bùn, phân) lắng dần xuống đáy bể, tại đây các chất hữu cơ bị 

phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí. Cặn lắng được phân huỷ làm 

giảm mùi hôi, giảm thể tích đồng thời giảm được các tác nhân gây ô nhiễm môi 

trường. Tốc độ phân huỷ chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ 

pH của nước thải và lượng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. Hiệu quả xử lý làm 

sạch của bể tự hoại đạt 30-50% theo BOD và 50 - 55% đối với cặn lơ lửng (TSS). 

- Vị trí bố trí và thông số kỹ thuật của các bể tự hoại được trình bày tại 

bảng sau:  

Bảng 3.1. Vị trí bố trí và thông số các bể tự hoại 

TT Hạng mục/vị trí bố trí 
Kích thước  

LxBxH (m) 

Số lượng 

(bể) 

Tổng thể tích 

(m3) 

1  
Nhà khoa sản - Khoa ngoại - 

Khoa nhi 
3x2x1,95 2 23,4 

2  Nhà kỹ thuật 3x2x1,95 1 11,7 

3  

Phòng cấp cứu Khoa Nội + 

Phòng phân viện A + Phòng 

nội soi 

3x2x1,95 1 11,7 

4  

Khoa Khám bệnh + Các phòng 

ban chức năng + Hội trường + 

Phòng Kế  toán 

3x2x1,95 1 11,7 

5  Kho vacxin 3x2x1,95 1 11,7 

6  
Khoa Kiểm soát bệnh tật + 

Khoa Y tế công cộng 
3x2x1,95 1 11,7 

7  Khoa truyền nhiễm 3x2x1,95 1 11,7 

8  Nhà vệ sinh 3x1,6x1,78 1 8,54 

Tổng cộng 9 102,14 

(Nguồn: Bản vẽ bể tự hoại hiện trạng cơ sở và bản vẽ tổng mặt bằng 

thoát nước thải hiện trạng) 

Nước ra 

 

Nước vào 

Lắng 
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b. Hệ thống xử lý nước thải tập trung  

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Trung tâm y tế huyện Nguyên 

Bình có công suất 50 m3/ngày đêm, xử lý nước thải theo công nghệ AAO. 

+ Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải theo công nghệ AAO tại Trung tâm y 

tế huyện Nguyên Bình được thể hiện trên hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của cơ sở  

+ Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt tại các khu vệ sinh, giặt là và nước 

thải khám, chữa bệnh tại các khoa, phòng sau khi xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 

được dẫn tập trung vào bể BTCT hợp khối. Tại đây nước thải được tách các vật 

Bể điều hòa 

(Khử Nitơ) 

 

Ngăn tách cát, rác 

 

Bể chứa bùn 

 

Bùn thải 

vận chuyển 

đi xử lý 

 

Bùn 

tuần 

hoàn 

 

Ngăn khử trùng  

 

Nước thải ra môi trường 

(QCVN 28:2010/BTNMT) 

 

Bể tách nước tuần hoàn 

 

Ngăn lọc sinh học 

 

Nước thải 

Bể hiếu khí có vật liệu đệm di động 

 

Ngăn thu nước sau xử lý  

 

Bùn dư 

 

Nước rửa 

 

CỤM THIẾT BỊ 

 

BỂ BTCT HỢP KHỐI 
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chất kích thước lớn tại ngăn tách cát, rác; sau đó dẫn vào bể điều hòa. Tại bể 

điều hòa một phần quá trình kỵ khí xảy ra phân hủy các chất trong nước thải, 

làm giảm lượng BOD, sau đó nước được bơm sang ngăn yếm khí. Tại đây quá 

trình yếm khí diễn ra mạnh mẽ, xử lý triệt để BOD, một phần COD. Sau quá 

trình yếm khí nước thải tự tràn qua các ngăn thiếu khí và được khuấy trộn đều 

liên tục bằng máy bơm tuần hoàn. Nước thải qua quá trình yếm khí - thiếu khí sẽ 

bị nitrat hóa để khử nitơ, BOD, một phần COD rồi được bơm vào cụm thiết bị 

hợp khối. Tại đây, nước thải được xử lý theo các công đoạn gồm: Lắng, thiếu 

khí, hiếu khí, khử trùng. Nước thải sau xử lý nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải y tế 

(Cột B) được bơm thoát ra môi trường xung quanh về phía Tây Bắc của cơ sở. 

Lượng bùn dư từ ngăn lọc sinh học và nước rửa lẫn bùn cặn từ lớp vật liệu điệm 

di động được bơm hồi lưu về bể chứa bùn của bể bê tông cốt thép hợp khối, khi 

bể chứa bùn đầy sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom xử lý bùn thải 

theo quy định.  

+ Chức năng của các bể, ngăn trong cụm thiết bị hợp khối: 

(1) Bể hiếu khí có vật liệu đệm di động: Luôn được cung cấp khí từ máy 

thổi khí. Chất hữu cơ được hấp thụ, phân hủy nhờ vi sinh vật bám trên bề mặt lớp 

vật liệu vi sinh. Đồng thời xảy ra quá trình nitrat hóa (ôxy hóa hợp chất chứa ni tơ). 

(2) Bể tách nước tuần hoàn: Hồi lưu về ngăn chứa bùn của bể điều hòa 

của bể bê tông cốt thép hợp khối và bể hiếu khí có vât liệu đệm di động. 

(3) Ngăn lọc sinh học: Chất rắn lơ lửng sẽ được bám vào bề mặt của lớp 

vật liệu lọc. Quá trình rửa ngược tự động phần nước rửa ngược được chuyển về 

khoang chứa bùn bằng hệ thống bơm nâng. 

(4) Ngăn khử trùng: Nước đã xử lý qua các công đoạn sẽ được khử trùng 

diệt các mầm vi khuẩn gây bệnh bằng hóa chất. Nước sau khi tiệt trùng sẽ được 

chảy sang khoang thải nước. 

(5) Ngăn thu nước sau xử lý: Là nơi chứa tạm thời nước được xử lý, sau 

khi qua ngăn này dòng nước thải được chảy sang khoang khử trùng.   

- Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: QCVN 

28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải y tế, Cột B 

quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho 

phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt. 

- Các hạng mục xây dựng lắp đặt của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của cơ sở được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 3.2. Thông số các hạng mục xây dựng lắp đặt của hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của cơ sở 

TT Hạng mục Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 
Bể bê tông cốt 

thép hợp khối 
Bể 01 

- Kích thước: LxBxH = (5 x 3,8 x 

5,05) m. 

- Thể tích khoảng 95,95 m3. 

- Kết cấu: Bê tông cốt thép.  

2 
Thiết bị hợp 

khối 
Thiết bị 01 

- Thiết bị hợp khối gồm: Bể hiếu khí 

có vật liệu đệm di động; Bể tách nước 

tuần hoàn; Ngăn lọc sinh học; Ngăn 

khử trùng; Ngăn thu nước sau xử lý.  

- Công suất xử lý 50 m3/ngày đêm. 

- Kết cấu: Vật liệu FRP. 

Ghi chú: - Nguồn Bản vẽ hoàn công công trình cải tạo và nâng cấp hệ thống xử 

lý nước thải Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, năm 2013. 

- Các thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở được 

trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.3. Thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1  Máy thổi khí 1,5 Kw Cái 02 

2  Máy sục khí bể điều hoà 0,75 Kw Cái 01 

3  Bơm điều hòa 0,4 Kw Cái 02 

4  Bơm nước thải 0,4 Kw Cái 02 

5  Van điện tử  Bộ 01 

6  Phao điện - FS1 Cái 03 

7  Phao điện - FS2 Cái 03 

(Nguồn: Bản vẽ hoàn công công trình cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý 

nước thải Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, năm 2013) 

- Hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng: 

+ Công nghệ xử lý nước thải AAO là công nghệ xử lý nhờ vi sinh vật, 

trong quá trình vận hành hệ thống xử lý không sử dụng các chế phẩm vi sinh 

trong quá trình xử lý nước thải. 

+ Việc khử trùng nước thải đầu ra sử dụng viên khử Presept 2,5g để tiêu 

diệt các vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng gây bệnh. Liều lượng sử 

dụng: 40 viên/tháng. 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

- Bố trí nhân viên thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khoa, phòng, hành lang, 

sân đường nội bộ cơ sở; Sử dụng hóa chất khử trùng hợp lý tại khu nhà giặt và 

vệ sinh khoa phòng của cơ sở, tránh sử dụng quá liều lượng gây mùi khó chịu. 
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- Rác được thu gom và phân loại tại nguồn; Toàn bộ lượng rác thải sinh 

hoạt tại các phòng khoa, phòng bệnh được thu gom bằng các thùng chứa có nắp 

và tập trung về khu vực nhà lưu trữ rác thải với tần suất 01 lần/ngày và được 

đơn vị thu gom ngay trong ngày. 

- Bố trí nhân viên thường xuyên vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử 

lý nước thải, đảm bảo nước thải được xử lý liên tục hạn chế được mùi hôi từ quá 

trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ trong nước thải. 

- Khí thải, mùi phát sinh từ khu vực nhà bếp: Tại khu vực nhà bếp sử 

dụng nhiên liệu đốt là khí gas và điện để nấu nướng, trang bị chụp hút mùi tại vị 

trí nấu ăn để hút mùi. 

- Các phương tiện vận chuyển của cơ sở được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 

đảm bảo các phương tiện vận chuyển luôn hoạt động tốt để giảm thiểu tối đa 

lượng khí thải phát sinh. 

- Sử dụng nhiên liệu chạy máy phát điện có hàm lượng lưu huỳnh thấp để 

quá trình hoạt động không ảnh hưởng đến xung quanh. 

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƯỜNG 

Chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở được quản lý theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về 

quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 

632/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc 

phê duyệt Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. Cụ thể: 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Đối với chất thải có khả năng tái chế như: Giấy, nhựa, kim loại,… được 

thu gom bằng 5 thùng nhựa màu trắng dung tích 70 lít có nắp đậy, bố trí tại các 

khoa, phòng. Định kỳ, 1 lần/ngày được nhân viên thu gom tập trung vào các túi 

nilon, lưu giữ tập trung tại khu vực lưu trữ rác thải tái chế có diện tích 51,12 m2, 

trong nhà lưu trữ rác thải tái chế - Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm - Kho 

có diện tích 83,52 m2, kích thước (dài x rộng) là (11,6 x 7,2)m, kết cấu: Tường 

xây gạch + khung sắt, nền láng xi măng, mái lợp tôn, cửa xếp. Sau đó, được bán 

thanh lý định kỳ 6 tháng/lần cho hộ kinh doanh Vũ Văn Kín theo Hợp đồng thu 

gom rác thải y tế được phép tái sử dụng, tái chế số 05/HĐ-TTYT ngày 26/4/2023. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt tái sử dụng như: Thức ăn thừa, rau củ quả 

thừa,....) được thu gom bằng 10 thùng nhựa màu xanh dung tích 70 lít có nắp 

đậy, lót túi nilon màu bố trí tại các khoa, phòng. Định kỳ, 1 lần/ngày được nhân 

viên thu gom tập trung vào 5 thùng màu xanh dung tích 240 lít có nắp đậy, lót 

túi nilon màu xanh bố trí tại nhà lưu trữ rác thải sinh hoạt có diện tích khoảng 

9,9 m2, kích thước (dài x rộng) là (3,3 x 3,0)m, kết cấu: Nhà quây tôn, nền láng 
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xi măng, mái lợp tôn. Sau đó, cho người dân, nhân viên làm việc tại cơ sở tận 

dụng làm thức ăn chăn nuôi. 

- Đối với chất thải rắn còn lại như: Vải, gỗ, cao su, tã lót,… được thu gom 

bằng 28 thùng nhựa màu xanh có nắp đậy, lót túi nilon màu xanh (gồm: 4 thùng 

dung tích 60 lít, 2 thùng dung tích 30 lít bố trí bố trí tại các khoa phòng và 14 

thùng loại 14 lít) và 8 xô nhựa loại 5 lít để tại buồng tiêm, buồng thủ thuật. Định 

kỳ 1 lần/ngày được nhân viên thu gom tập trung vào 7 thùng màu xanh dung 

tích 70 lít có nắp đậy bố trí tập trung tại nhà lưu trữ rác thải sinh hoạt có diện 

tích khoảng 9,9 m2, kích thước (dài x rộng) là (3,3 x 3,0)m, kết cấu: Nhà quây 

tôn, nền láng xi măng, mái lợp tôn. Sau đó, được Doanh nghiệp tư nhân Đức 

Tuyết thu gom, vận chuyển và xử lý với tần suất 01 lần/ngày theo Hợp đồng 

địch vụ thu gom rác thải thông thường số 01/HĐDV/2023 ngày 03/01/2023.  

b. Chất thải rắn y tế thông thường không nguy hại 

Chất thải rắn y tế không nguy hại có khả năng tái chế như: Bìa carton 

giấy, vỏ chai nhựa PP, PE, can nhựa được thu gom bằng 8 thùng nhựa màu trắng 

dung tích 14 lít có nắp đậy, đặt tại các khoa, phòng, buồng tiêm, buồng thủ 

thuật, buồng phẫu thuật, buồng đẻ. Định kỳ, 1 lần/ngày được nhân viên thu gom 

tập trung vào các túi nilon, lưu giữ tập trung tại khu vực lưu trữ rác thải tái chế 

có diện tích 51,12 m2 trong nhà lưu trữ rác thải tái chế - Chất thải y tế nguy hại 

không lây nhiễm - Kho có diện tích 83,52 m2, kích thước (dài x rộng) là (11,6 x 

7,2)m, kết cấu: Tường xây gạch + khung sắt, nền láng xi măng, mái lợp tôn, cửa 

xếp. Sau đó, được bán thanh lý định kỳ 6 tháng/lần cho hộ kinh doanh Vũ Văn 

Kín theo Hợp đồng thu gom rác thải y tế được phép tái sử dụng, tái chế số 

05/HĐ-TTYT ngày 26/4/2023.  

c. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Bùn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung được bơm hồi lưu về bể chứa 

bùn của BTCT hợp khối. Bể chứa bùn của bể BTCT hợp khối được thiết kế gồm 

3 ngăn, thể tích khoảng 25,52 m3, kích thước (LxBxH = 3,675 x 1,375 x 5,05)m. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải có mã chất thải là 12 06 13 (bùn 

thải từ các quá trình xử lý nước thải khác với các loại trên) được ký hiệu phân 

loại là TT (là chất thải rắn công nghiệp thông thường trong mọi trường hợp) 

theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nên được xử lý 

cùng chất thải thông thường. Do đó, khi bùn thải tại bể chứa bùn đầy Chủ cơ sở 

sẽ hợp đồng vận chuyển xử lý với đơn vị xử lý môi trường có chức năng hút xử 

lý theo quy định chất thải rắn thông thường. 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

a. Chất thải y tế lây nhiễm  

- Chất thải lây nhiễm gồm chất thải sắc nhọn, chất thải không sắc nhọn,  

chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, chất thải giải phẫu được thu gom, lưu giữ 

như sau: 
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+ Chất thải sắc nhọn bao gồm: Kim tiêm, bơm liền kim tiêm, đầu sắc 

nhọn của dây truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lưỡi dao thực hiện thủ thuật 

và các vật sắc nhọn khác được thu gom bằng 14 hộp kháng thủng đựng vật sắc 

nhọn màu vàng dung tích 2 lít bố trí tại các buồng tiêm, buồng thủ thuật, buồng 

phẫu thuật. Định kỳ, 2 ngày/1 lần được nhân viên thu gom tập trung vào 2 thùng 

nhựa màu vàng dung tích 70 lít có nắp đậy cùng với chất thải sắc nhọn của các 

trạm y tế1 trực thuộc Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình và được lưu giữ tập 

trung tại nhà lưu trữ rác thải lây nhiễm có diện tích khoảng 13,16 m2, kích thước 

(dài x rộng) là (4,7 x 2,8)m, kết cấu: Tường xây gạch, nền láng xi măng, mái lợp 

tôn, cửa tôn.  

+ Chất thải không sắc nhọn bao gồm: Chất thải thấm máu, thấm dịch cơ 

thể và các chất bài tiết của người bệnh (băng, gạc, dây truyền dịch - máu,…), 

các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly được thu gom bằng 15 thùng nhựa 

màu vàng (gồm: 6 thùng dung tích 14 lít bố trí tại buồng tiêm, buồng thủ thuật, 

buồng phẫu thuật, buồng bệnh cách ly; 9 thùng dung tích 5 lít bố trí tại xe tiêm). 

Định kỳ, 1 lần/ngày được nhân viên thu gom tập trung vào 12 thùng nhựa màu 

vàng dung tích 70 lít có nắp đậy, lót túi nilon màu vàng cùng với chất thải không 

sắc nhọn của các trạm y tế trực thuộc Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình và 

được lưu giữ tập trung tại nhà lưu trữ rác thải lây nhiễm có diện tích khoảng 

13,16 m2, kích thước (dài x rộng) là (4,7 x 2,8)m, kết cấu: Tường xây gạch, nền 

láng xi măng, mái lợp tôn, cửa tôn.  

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm: Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ 

đựng hay dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm được thu gom 

bằng 4 thùng nhựa màu vàng dung tích 14 lít có nắp đậy, lót túi nilon màu vàng 

bố trí tại các khoa lâm sàng. Định kỳ, 1 lần/ngày được nhân viên thu gom tập 

trung vào 1 thùng nhựa màu vàng dung tích 70 lít có nắp đậy, lót túi nilon màu 

vàng lưu giữ tập trung tại nhà lưu trữ rác thải lây nhiễm có diện tích khoảng 

13,16 m2, kích thước (dài x rộng) là (4,7 x 2,8)m, kết cấu: Tường xây gạch, nền 

láng xi măng, mái lợp tôn, cửa tôn. 

+ Chất thải giải phẫu bao gồm: Mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ (dù có 

nhiễm khuẩn hay không) được bằng 4 thùng nhựa màu vàng dung tích 14 lít có 

nắp đậy, lót 2 lần túi nilon màu vàng được bố trí tại buồng đẻ, buồng thủ thuật, 

buồng phẫu thuật. Định kỳ, 1 lần/ngày được nhân viên thu gom tập trung vào tủ 

lạnh sâu (tủ bảo ôn) ở nhiệt độ dưới 8oC. 

                                                           

1
 Các trạm y tế trực thuộc Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình gồm: Phòng khám đa khoa khu vực Phja Đén, 

Trạm y tế xã Phan Thanh, Trạm y tế xã Ca Thành, Trạm y tế xã Vũ Nông, Trạm y tế xã Thành Công, Trạm y tế 

xã Triệu Nguyên, Trạm y tế xã Minh Thanh, Trạm y tế xã Thể Dục, Trạm y tế xã Hưng Đạo, Trạm y tế xã Thái 

Học, Trạm y tế xã Minh Tâm, Trạm y tế xã Thái Lang Môn, Trạm y tế xã Yên Lạc, Trạm y tế xã Hoa Thám, 

Trạm y tế xã Thịnh Vượng, Trạm y tế thị trấn Nguyên Bình, Trạm y tế thị trấn Tĩnh Túc, Trạm y tế  thị trấn 

Quang Thành, Trạm y tế xã Mai Long, Trạm y tế xã Tam Kim, Cơ sở điều trị Methadone. 
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- Chất thải y tế lây nhiễm tập trung tại nhà chứa rác thải lây nhiễm được 

thu gom vận chuyển xử lý tại Trung tâm Y tế huyện Hòa An vào thứ 2 và thứ 6 

hàng tuần bằng xe ô tô có khoang đựng chất thải riêng theo Hợp đồng xử lý chất 

thải y tế nguy hại số 140/HĐ-TTYT ngày 30/8/2023. 

b. Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm  

Đối với các chất thải không có tính chất lây nhiễm nhưng chứa các thành 

phần nguy hại như các thiết bị y tế vỡ, hỏng đã qua sử dụng có chứa thủy ngân, 

pin thải và dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo 

nguy hại từ nhà sản xuất và nước thải rửa phim X-Quang2 được thu gom, phân 

loại bằng 8 thùng nhựa màu đen dung tích 70 lít có nắp đậy, lót túi nilon đen bố 

trí tại các khoa, phòng (gồm: 2 thùng đựng các thiết bị y tế vỡ, hỏng đã qua sử 

dụng có chứa thủy ngân;  2 thùng đựng pin thải; 2 thùng đựng dược phẩm thải 

bỏ; 02 thùng đựng chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại) và 01 xô nhựa loại 15 lít có nắp đậy. Định kỳ, 2 ngày/1 lần 

được nhân viên thu gom, phân loại tập trung vào 4 thùng nhựa màu đen dung 

tích 70 lít có nắp đậy, lót túi nilon màu đen (gồm: 1 thùng đựng các thiết bị y tế 

vỡ, hỏng đã qua sử dụng có chứa thủy ngân; 1 thùng đựng pin thải; 1 thùng 

đựng dược phẩm thải bỏ, cùng với chất thải y tế không lây nhiễm nhưng chứa 

các thành phần nguy hại của các trạm y tế trực thuộc Trung tâm y tế huyện 

Nguyên Bình; 1 thùng đựng chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại), 01 xô nhựa loại 220 lít có nắp đậy và được lưu giữ 

tập trung tại khu vực lưu trữ chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm có diện tích 

15,75 m2 trong nhà lưu trữ rác thải tái chế - Chất thải y tế nguy hại không lây 

nhiễm - Kho có diện tích khoảng 83,52 m2, kích thước (dài x rộng) là (11,6 x 

7,2)m, kết cấu: Tường xây gạch + khung sắt, nền láng xi măng, mái lợp tôn, cửa 

xếp. Sau đó, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định với 

tần suất 1 lần/năm. 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị khám chữa bệnh, hệ thống 

xử lý nước thải tập trung để đảm bảo hoạt động ổn định và hạn chế phát sinh 

tiếng ồn, độ rung. 

- Trồng cây xanh, hoa, thảm có trong khuôn viên cơ sở để tạo cảnh quan, 

giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân ra vào cơ sở hạn chế bấm còi 

xe, tắt máy khi dừng xe. 

                                                           

2
 Riêng đối với nước thải rửa phim phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh đến thời điểm lập Báo cáo đề xuất 

cấp Giấy phép môi trường được thu gom tập trung vào 8 xô nhựa loại 220 lít có nắp đậy và chưa thực hiện thanh 

lý. Trong thời gian tới chủ cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

quy định. 
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- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở: 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rung. 

3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

a. Sự cố cháy nổ 

- Hệ thống PCCC được thiết kế theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

- Tại các dãy nhà của các khoa phòng được niêm yết nội quy PCCC, tiêu 

lệnh chữa cháy, biển cấm, biển báo đảm bảo chỉ dẫn theo quy định. 

- Trang bị phương tiện chữa chãy ban đầu: Tại các dãy nhà của các khoa 

phòng được bố trí các bình chữa cháy xách tay tại hành lang, cầu thang số lượng 

và chủng loại đảm bảo theo quy định tại TCVN 3890-2009. 

b. Sự cố về an toàn hóa chất  

- Khu vực chứa hóa chất thí nghiệm, phục vụ khám chữa bệnh được bố trí 

trong phòng kín, có cửa khóa, biển cảnh báo và có hệ thống điều hòa đảm bảo 

môi trường khô ráo.  

- Các hóa chất sử dụng được lưu chứa trong các hộp, chai lọ (theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất) có nắp đập được sắp xếp gọn gàng. Đối với các dụng cụ 

hóa chất dễ vỡ cần có biển báo và xếp riêng.  

c. Sự cố hệ thống thu gom, xử lý nước thải  

c.1. Biêṇ pháp phòng ngừa sự cố 

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành, an toàn lao động cho cán bộ, nhân 

viên vận hành, trang bị các máy bơm, thiết bị dự phòng để đảm bảo hoạt động 

liên tục của hệ thống thu gom, xử lý nước thải.  

- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Lấy mẫu và phân tích định kỳ chất lượng nước thải sau khi xử lý nhằm 

đánh giá hiêụ quả hoạt động của hê ̣thống xử lý.  

c.2. Biêṇ pháp ứng phó sự cố 

- Trường hợp nước thải sau xử lý không đạt giá trị giới hạn cho phép: 

Nước thải sẽ được bơm trở lại bể điều hòa của bể bê tông cốt thép hợp khối. 

Nhân viên vâṇ hành hê ̣thống tiến hành rà soát toàn bộ hê ̣thống xử lý nước thải 

để xác định nguyên nhân sự cố và khắc phục. Sau khi khắc phục sự cố, tiếp tục 

vâṇ hành hê ̣thống xử lý nước thải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải 

ra môi trường.  

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố do thiết bị, các đường 

ống dẫn nước thải: (1) Trường hợp hỏng hóc thiết bị phải thực hiện các biện pháp 
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vận hành các thiết bị dự phòng, tháo các thiết bị hỏng hóc để kiểm tra, bảo 

dưỡng, bổ sung thay thế; (2) Trường hợp sự cố do vận hành liên quan đến việc 

phải chỉnh liều lượng hóa chất phù hợp, điều chỉnh nồng độ bùn, bổ sung thêm 

men vi sinh, tăng dưỡng chất tiến hành rà soát, điều chỉnh, khắc phục sự cố; bơm 

nước thải chưa xử lý từ thiết bị hợp khối về bể điều hòa để tiếp tục quy trình xử 

lý; (3) Trường hợp nước thải trong các khoang xử lý của thiết bị hợp khối bị ứ 

đọng do bơm nước thải thì phải vâṇ hành bơm dự phòng khi bơm hỏng, vê ̣sinh 

bơm; (4) trường hợp hê ̣thống xử lý nước thải gặp sự cố nghiêm trọng dẫn đến 

nồng độ các chất ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn xả thải ra ngoài môi trường, chưa 

thể khắc phục ngay, Cơ sở sẽ thực hiêṇ lưu chứa nước thải tại các khoang của 

thiết bị hợp khối, tiến hành khắc phục, sửa chữa; sau khi khắc phục xong sự cố, 

nước thải được bơm từ các khoang của thiết bị hợp khối về bể điều hòa để tiếp 

tục quy trình xử lý xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. 

3.7. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC 

Trong quá trình hoạt động của cơ sở có khả năng xảy ra sự cố về bức xạ 

tại khu vực chụp chiếu X-quang. Chủ cơ sở đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác 

động như sau: 

- Tiến hành kiểm tra liều cá nhân đối với các nhân viên làm việc bức xạ 

định kỳ (4 lần/năm). 

- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị bức xạ theo định kỳ để kiểm 

soát sự rò bức xạ (hay còn gọi là phông bức xạ) ở các khu vực có nguồn phóng 

xạ bảo đảo không vượt quá liều giới hạn. 

- Trang bị các thiết bị và dụng cụ bảo vệ an toàn bức xạ; sử dụng phương 

tiện theo dõi liều chiếu xạ và phương tiện bảo vệ khi tiến hành công việc bức xạ. 

- Dừng tất cả các hoạt động khám và điều trị có liên quan đến chụp X-

quang khi thấy có dấu hiệu bất thường về thiết bị chụp X-quang và đặt các biển 

hiệu cảnh báo khu vực có bức xạ nguy hiểm, không phận sự miễn vào.  

- Liên hệ cho các đơn vị có chuyên môn để kịp thời có phương án xử lý 

trong trường hợp cửa phòng chụp X-quang bị kẹt hoặc giá nguồn bị kẹt.  
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

Tổng lượng nước thải phát sinh: 19,35 m3/ngày đêm. 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và 

người nhà bệnh nhân.  

Theo tài liệu của GS.TS Trần Đức Hạ, TS. Nguyễn Văn Cự, Ths. Trần 

Đức Minh Hải - Xử lý nước thải bệnh viện, năm 2020 trích dẫn nguồn tại liệu 

Tỏ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2008, lượng nước tối thiểu cho mỗi bệnh 

nhân nội trú là 40 - 60 lít/ngày/đêm (lựa định mức sử dụng nước tối đa là 60 

lít/ngày/người để tính toán). Như vậy, với tổng số nhân viên y bác sỹ làm việc 

tại cơ sở là 79 người, số lượng bệnh nhân tính theo chỉ tiêu giường bệnh là 65 

người, số lượng người nhà bệnh nhân chăm sóc cho người bệnh tính bằng số 

lượng bệnh nhân là 65 người và lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước 

cấp (theo quy định tại Khoản 1, Điều 39, của Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-

BXD ngày 27/4/2020 của Bộ Xây dựng - Nghị định về thoát nước và xử lý nước 

thải) thì lưu lượng nước thải sinh hoạt của cán bộ, y bác sĩ, công nhân, bệnh 

nhân và người nhà bệnh nhân của cơ sở là: (79 + 65 + 65) x 60 = 12.540 lít/ngày 

đêm tương đương 12,54 m3/ngày đêm  

- Nguồn số 2: Nước thải y tế từ hoạt động khám, chữa bệnh.  

Theo số liệu thống kê về nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của cơ sở là 

19,35 m3/ngày đêm (chi tiết xem mục 1.4.1.2. Nhu cầu, nguồn cung cấp điện, 

nước), lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp thì lưu lượng thải y tế từ 

hoạt động khám, chữa bệnh = Lưu lượng xả thải của cơ sở - lưu lượng nước thải 

sinh hoạt của cán bộ, y bác sĩ, công nhân, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân = 

19,35 - 12,54 = 6,81 m3/ngày đêm. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lượng xả thải của cơ sở được xác định bằng 100% nhu cầu sử dụng nước 

là 19,35 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động khám chữa bệnh 

của cơ sở sẽ có những thời điểm tăng đột biến về số lượng giường bệnh do bùng 

phát dịch bệnh, các vấn đề về ngộ độc thực phẩm tập thể,... từ đó dẫn đến nhu 

cầu sử dụng nước và lượng nước thải sẽ tăng hơn so với số liệu thống kê là 
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19,35 m3/ngày đêm. Do đó, để có thể kiểm soát những vấn đề biến động do việc 

phát sinh nước thải Chủ cơ sở đề nghị cấp phép lưu lượng xả nước thải tối đa là 

50 m3/ngày đêm tương đương tính trung bình khoảng 2,083 m3/giờ (lưu lượng 

xả thải tính theo công suất của hệ thống xử lý của thiết bị). 

4.1.3. Dòng nước thải 

Chủ cơ sở đề nghị cấp phép 1 dòng nước thải y tế (gồm: Nước thải sinh 

hoạt của cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nước thải y tế từ 

hoạt động khám, chữa bệnh) được xử lý đạt cột B, QCVN 28:2010/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế. Sau đó được thoát ra môi trường 

về phía Tây Bắc của cơ sở. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải  

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải y tế của cơ sở được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị của các chất trong nước thải y tế 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

28:2010/ 

BTNMT 

(Cột B) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

1 pH - 6,5 – 8,5 

Dự án không 

thuộc đối tượng 

phải thực hiện 

quan trắc định 

kỳ nước thải. 

Chủ cơ sở đề 

xuất thực hiện 

quan trắc nước 

thải sau hệ 

thống xử lý 

nước thải tập 

trung với tần 

suất 06 

tháng/lần 

2 BOD5 (20oC) mg/l 50 

3 COD  mg/l 100 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 100 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (tính theo N)  mg/l 50 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 

9 Dầu mỡ động thực vật  mg/l 20 

10 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

11 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 

12 Tổng coliforms MPN/100ml 5000 

13 Salmonella Vi khuẩn/100 ml KPH 

14 Shigella Vi khuẩn/100ml KPH 

15 Vibrio cholerae Vi khuẩn/100ml KPH 

Ghi chú: - QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế. 
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- Cột B: Quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm 

làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- KPH: Không phát hiện. 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả nước thải y tế: nước thải sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý 

nước thải tập trung được thoát ra môi trường về phía Tây Bắc của cơ sở; Tọa độ 

địa lý điểm xả thải theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45', múi chiếu 

3o: X (m) = 2505888; Y (m) = 0521634. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục (24 giờ). 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải y tế xử lý đạt Cột B, QCVN 

28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế được thoát ra 

môi trường về phía Tây Bắc của cơ sở. 

4.1.6. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

4.1.6.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị 

quan trắc nước thải tự động, liên tục 

a. Mạng lưới thu gom nước mưa chảy tràn, nước thải 

- Thu gom, thoát nước mưa:  

+ Hệ thống thu gom nước mặt tại cơ sở hoàn toàn tách biệt với hệ thống 

thu gom nước thải. 

+ Nước mưa chảy tràn trên bề mặt mái các công trình, sân đường nội bộ 

cơ sở được thu gom bằng hệ thống rãnh xây với tổng chiều dài 556 m (gồm: 

Rãnh BxH = 0,3x0,8m, dài 192 m; Rãnh BxH = 0,3x0,38 m, dài 364 m) trên hệ 

thống rãnh thoát nước bố trí 12 hố ga lắng cặn kích thước LxBxH = 

0,82x1,04x0,8m. Toàn bộ nước mưa chảy tràn được thoát tự chảy ra môi trường 

xung quanh về phía Tây Bắc của cơ sở. 

- Thu gom, thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt tại các khu vệ sinh và 

nước thải khám, chữa bệnh tại các khoa, phòng được thu gom, xử lý sơ bộ bằng 9 

bể tự hoại 3 ngăn với tổng thể tích khoảng 102,14 m3. Nước thải sau khi được 

xử lý sơ bộ được dẫn tự chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng ống 

nhựa PVC Ø 200 với tổng chiều dài 242 m, trên hệ thống rãnh thoát nước bố trí 

16 hố ga lắng cặn kích thước LxBxH = 1,64x1,64x0,93m. Toàn bộ nước thải sau 

khi được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung được thoát ra 1 hố ga kích 

thước LxBxH = 1,64x1,64x0,93m, sau đó thoát theo rãnh thoát nước kích thước 

BxH = 0,3x0,8m dài khoảng 11 m ra môi trường về phía Tây Bắc của cơ sở.  

- Thường xuyên vệ sinh khuôn viên nội bộ, sân bãi sạch sẽ để hạn chế các 

chất bẩn bị nước mưa rửa trôi vào nguồn nước tiếp nhận. 
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b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

- Nước thải được xử lý sơ bộ bằng 09 bể tự hoại 3 ngăn, với tổng thể tích 

khoảng 102,14 m3. Trong đó: 8 bể tự hoại thể tích khoảng 11,7 m3/bể, kích 

thước (LxBxH = 3x2x1,95)m; 1 bể tự hoại thể tích khoảng 8,54 m3/bể kích 

thước (LxBxH = 3x1,6x1,78)m.  

- Hệ thống xử lý nước thải công nghệ AAO: 

+ Công suất: 50 m3/ngày đêm. 

+ Các thông số bể xử lý: Hệ thống xử lý tập trung dạng khối công nghệ 

AAO xây dựng ngầm tại phía Tây Bắc của cơ sở. Bể bê tông cốt thép hợp khối 

thể tích khoảng 95,95 m3, kích thước (LxBxH = 5 x 3,8 x 5,05)m. Thiết bị hợp 

khối gồm: Bể hiếu khí có vật liệu đệm di động; Bể tách nước tuần hoàn; Ngăn 

lọc sinh học; Ngăn khử trùng; Ngăn thu nước sau xử lý.  

+ Quy trình công nghệ: Nước thải → Bể bê tông cốt thép hợp khối → Bể 

hiếu khí có vật liệu đệm di động → Bể tách nước tuần hoàn → Ngăn lọc sinh 

học → Ngăn khử trùng → Ngăn nước sau xử lý → Nước thải ra môi trường. 

+ Thuyết minh quy trình: Nước thải sinh hoạt tại các khu vệ sinh, giặt là 

và nước thải khám, chữa bệnh tại các khoa, phòng sau khi xử lý sơ bộ bằng các 

bể tự hoại được dẫn tập trung vào bể BTCT hợp khối. Tại đây nước thải được 

tách các vật chất kích thước lớn tại ngăn tách cát, rác; sau đó dẫn vào bể điều 

hòa. Tại bể điều hòa một phần quá trình kỵ khí xảy ra phân hủy các chất trong 

nước thải, làm giảm lượng BOD, sau đó nước được bơm sang ngăn yếm khí. Tại 

đây quá trình yếm khí diễn ra mạnh mẽ, xử lý triệt để BOD, một phần COD. Sau 

quá trình yếm khí nước thải tự tràn qua các ngăn thiếu khí và được khuấy trộn 

đều liên tục bằng máy bơm tuần hoàn. Nước thải qua quá trình yếm khí - thiếu 

khí sẽ bị nitrat hóa để khử nitơ, BOD, một phần COD rồi được bơm vào cụm 

thiết bị hợp khối. Tại đây, nước thải được xử lý theo các công đoạn gồm: Lắng, 

thiếu khí, hiếu khí, khử trùng. Nước thải sau xử lý nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải 

y tế (Cột B) được thoát ra môi trường xung quanh về phía Tây Bắc của cơ sở. 

Lượng bùn dư từ ngăn lọc sinh học và nước rửa lẫn bùn cặn từ lớp vật liệu điệm 

di động được bơm hồi lưu về bể chứa bùn của bể bê tông cốt thép hợp khối, khi 

bể chứa bùn đầy sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom xử lý bùn thải 

theo quy định.  

  - Hoá chất sử dụng: Sử dụng viên khử Presept 2,5g, liều lượng sử dụng: 40 

viên/tháng. 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải 

tự động, liên tục. 
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d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

d.1. Biêṇ pháp phòng ngừa sự cố 

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành, an toàn lao động cho cán bộ, nhân 

viên vận hành, trang bị các máy bơm, thiết bị dự phòng để đảm bảo hoạt động 

liên tục của hệ thống thu gom, xử lý nước thải.  

- Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Lấy mẫu và phân tích định kỳ chất lượng nước thải sau khi xử lý nhằm 

đánh giá hiêụ quả hoạt động của hê ̣thống xử lý.  

d.2. Biêṇ pháp ứng phó sự cố 

- Trường hợp nước thải sau xử lý không đạt giá trị giới hạn cho phép: 

Nước thải sẽ được bơm trở lại bể điều hòa của bể bê tông cốt thép hợp khối. 

Nhân viên vâṇ hành hê ̣thống tiến hành rà soát toàn bộ hê ̣thống xử lý nước thải 

để xác định nguyên nhân sự cố và khắc phục. Sau khi khắc phục sự cố, tiếp tục 

vâṇ hành hê ̣thống xử lý nước thải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải 

ra môi trường.  

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố do thiết bị, các đường 

ống dẫn nước thải: (1) Trường hợp hỏng hóc thiết bị phải thực hiện các biện pháp 

vận hành các thiết bị dự phòng, tháo các thiết bị hỏng hóc để kiểm tra, bảo 

dưỡng, bổ sung thay thế; (2) Trường hợp sự cố do vận hành liên quan đến việc 

phải chỉnh liều lượng hóa chất phù hợp, điều chỉnh nồng độ bùn, bổ sung thêm 

men vi sinh, tăng dưỡng chất tiến hành rà soát, điều chỉnh, khắc phục sự cố; bơm 

nước thải chưa xử lý từ thiết bị hợp khối về bể điều hòa để tiếp tục quy trình xử 

lý; (3) Trường hợp nước thải trong các khoang xử lý của thiết bị hợp khối bị ứ 

đọng do bơm nước thải thì phải vâṇ hành bơm dự phòng khi bơm hỏng, vê ̣sinh 

bơm; (4) trường hợp hê ̣thống xử lý nước thải gặp sự cố nghiêm trọng dẫn đến 

nồng độ các chất ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn xả thải ra ngoài môi trường, chưa 

thể khắc phục ngay, Cơ sở sẽ thực hiêṇ lưu chứa nước thải tại các khoang của 

thiết bị hợp khối, tiến hành khắc phục, sửa chữa; sau khi khắc phục xong sự cố, 

nước thải được bơm từ các khoang của thiết bị hợp khối về bể điều hòa để tiếp 

tục quy trình xử lý xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. 

4.1.6.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm sau khi được cấp Giấy 

phép môi trường theo quy định tại điểm h, khoản 1, khoản 4, Điều 31, Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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4.1.6.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp 

ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại bảng 4.1 trước 

khi xả ra môi trường. 

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa, thu gom và thoát nước thải phải 

thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ với tần suất 01 năm/lần 

để đảm bảo luôn trong điều kiện vận hành bình thường. 

- Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên 

vận hành hiệu quả hệ thống công trình thu gom, xử lý nước thải. Việc vận hành 

hệ thống xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ 

thông tin của quá trình vận hành. 

- Chủ cơ sở hoàn toàn chịu trách nhiệm, nếu nước thải của cơ sở xả ra 

ngoài môi trường không đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của Quy 

chuẩn Việt Nam về môi trường. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

a. Nội dung cấp phép xả khí thải 

Không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với khí thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường (do không có nguồn khí thải, bụi xả ra môi trường). 

b. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý bụi, khí thải 

- Bố trí nhân viên thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khoa, phòng, hành lang, 

sân đường nội bộ cơ sở; Sử dụng hóa chất khử trùng hợp lý tại khu nhà giặt và 

vệ sinh khoa phòng của cơ sở, tránh sử dụng quá liều lượng gây mùi khó chịu. 

- Rác được thu gom và phân loại tại nguồn; Toàn bộ lượng rác thải sinh 

hoạt tại các phòng khoa, phòng bệnh được thu gom bằng các thùng chứa có nắp 

và tập trung về khu vực nhà lưu trữ rác thải với tần suất 01 lần/ngày và được 

đơn vị thu gom ngay trong ngày. 

- Bố trí nhân viên thường xuyên vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử 

lý nước thải, đảm bảo nước thải được xử lý liên tục hạn chế được mùi hôi từ quá 

trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ trong nước thải. 

- Khí thải, mùi phát sinh từ khu vực nhà bếp: Tại khu vực nhà bếp sử 

dụng nhiên liệu đốt là khí gas và điện để nấu nướng, trang bị chụp hút mùi tại vị 

trí nấu ăn để hút mùi. 

- Các phương tiện vận chuyển của cơ sở được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 

đảm bảo các phương tiện vận chuyển luôn hoạt động tốt để giảm thiểu tối đa 

lượng khí thải phát sinh. 

- Sử dụng nhiên liệu chạy máy phát điện có hàm lượng lưu huỳnh thấp để 

quá trình hoạt động không ảnh hưởng đến xung quanh. 
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4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

4.3.1. Nội dung cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 a. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Khu vực hệ thống xử lý nước thải; 

- Nguồn số 02: Khu vực đặt máy phát điện dự phòng (khi máy hoạt động). 

- Nguồn số 03: Từ các thiết bị phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh. 

- Nguồn số 04: Từ các phương tiện giao thông vận tải di chuyển trong 

khuôn viên cơ sở. 

b. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Tại các khoa phòng, hệ thống xử lý nước thải, khu vực đặt máy phát điện 

dự phòng, các phương tiện giao thông trong khuôn viên của cơ sở. 

c. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 

và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể: 

+ Đối với tiếng ồn: 

Bảng 4.2. Giá trị cho phép đối với tiếng ồn 

TT 

QCVN 26:2010/BTNMT 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép (dBA) 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 55 45 

Không thuộc 

đối tượng phải 

thực hiện quan 

trắc định kỳ 

Khu vực  

đặc biệt 

+ Đối với độ rung: 

Bảng 4.3. Giá trị cho phép đối với độ rung 

TT 

QCVN 27:2010/BNMT 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 

Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

1 60 55 

Không thuộc 

đối tượng phải 

thực hiện quan 

trắc định kỳ 

Khu vực  

đặc biệt 

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với đối với tiếng ồn, độ rung  

a. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị khám chữa bệnh, hệ thống 

xử lý nước thải tập trung để đảm bảo hoạt động ổn định và hạn chế phát sinh 

tiếng ồn, độ rung. 
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- Trồng cây xanh, hoa, thảm có trong khuôn viên cơ sở để tạo cảnh quan, 

giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân ra vào cơ sở hạn chế bấm còi 

xe, tắt máy khi dừng xe. 

4.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI 

4.4.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 1: Chất thải nguy hại từ hoạt động khám chữa bệnh chuyên 

môn y tế và hoạt động sinh hoạt của cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân. 

- Nguồn số 2: Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động khám, 

chữa bệnh chuyên môn y tế. 

- Nguồn số 3: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 

cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 

4.4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh 

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động khám chữa bệnh chuyên môn y tế 

và sinh hoạt của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 

tại Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình và các Trạm y tế trực thuộc Trung tâm. 

Bảng 4.4. Tổng hợp khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh tại cơ sở 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

1 
Trung tâm y tế huyện Nguyên 

Bình 
  2.036,5 

1.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 1.706 

1.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 213 

1.3 
Chất thải có bạc từ quá trình xử lý 

chất thải phim ảnh 
Lỏng 19 01 06 67 

1.4 Pin thải Rắn 16 01 12 0,5 

1.5 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 50 

2 Trạm y tế trực thuộc    

2.1 
Phòng khám đa khoa khu vực 

Phja Đén 
  

13,5 

2.1.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 13 

2.1.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

2.1.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.2 Trạm Y tế xã Phan Thanh   25,9 

2.2.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 25,4 

2.2.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.2.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.3 Trạm Y tế xã Ca Thành   53,8 

2.3.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 53 

2.3.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,6 

2.3.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.4 Trạm Y tế xã Vũ Nông   18,5 

2.4.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 18 

2.4.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.4.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.5 Trạm Y tế xã Thành Công   25,5 

2.5.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 25 

2.5.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.5.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.6 Trạm Y tế xã Triệu Nguyên   25,5 

2.6.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 25 

2.6.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.6.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.7 Trạm Y tế xã Minh Thanh   38,8 

2.7.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 38 

2.7.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,6 

2.7.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.8 Trạm Y tế xã Thể Dục   29,5 

2.8.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 29 

2.8.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.8.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.9 Trạm Y tế xã Hưng Đạo   47,5 

2.9.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 47 

2.9.2 Hóa chất thải bao gồm hoặc có Rắn 13 01 02 0,3 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình 
 

Chủ cơ sở: Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình 41 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

các thành phần nguy hại 

2.9.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.10 Trạm Y tế xã Thái Học   12,5 

2.10.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 12 

2.10.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.10.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.11 Trạm Y tế xã Minh Tâm   18,5 

2.11.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 18 

2.11.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.11.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.12 Trạm Y tế xã Bắc Hợp   15,5 

2.12.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 15 

2.12.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.12.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.13 Trạm Y tế xã Lang Môn   26,8 

2.13.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 26 

2.13.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,6 

2.13.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.14 Trạm Y tế xã Yên Lạc   21,5 

2.14.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 21 

2.14.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.14.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.15 Trạm Y tế xã Hoa Thám   16,5 

2.15.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 16 

2.15.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.15.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.16 Trạm Y tế xã Thịnh Vượng   19,5 

2.16.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 19 

2.16.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.16.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.17 Trạm Y tế thị trấn Nguyên Bình   15,5 

2.17.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 15 

2.17.2 Hóa chất thải bao gồm hoặc có Rắn 13 01 02 0,3 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

các thành phần nguy hại 

2.17.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.18 Trạm Y tế thị trấn Tĩnh Túc   13,5 

2.18.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 13 

2.18.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.18.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.19 Trạm Y tế xã Quang Thành   15,5 

2.19.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 15 

2.19.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.19.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.20 Trạm Y tế xã Mai Long   46,8 

2.20.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 46 

2.20.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,6 

2.20.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.21 Trạm Y tế xã Tam Kim   16,0 

2.21.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 15,5 

2.22.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

0,3 

2.22.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

2.23 Cơ sở điều trị Methadone   31,5 

2.23.1 Chất thải lây nhiễm  Rắn 13 01 01 23,1 

2.23.2 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
Rắn 13 01 02 

8,2 

2.23.3 Pin thải Rắn 16 01 12 0,2 

Tổng khối lượng  2.584,6 

b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn thông thường  

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh tại 

Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của cán bộ, y bác sĩ, nhân 

viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh 

(gồm: Bìa carton giấy, vỏ chai nhựa PP, PE, can nhựa,...) tại Trung tâm y tế 

huyện Nguyên Bình đề nghị cấp phép như sau: 
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Bảng 4.5. Tổng hợp khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại Cơ sở  

TT Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

1 
Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động chuyên 

môn y tế 
450 

2 Chất thải rắn sinh hoạt 40.000 

3 Bùn thải 452,6 

Tổng khối lượng 45.905,55 

Ghi chú: - Khối lượng chất thải chất thải rắn phát sinh từ hoạt động chuyên môn 

và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường xuyên đề nghị cấp phép chỉ là lượng 

phát sinh tại Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình; theo báo cáo số 2180/BC-TTYT 

ngày 09/12/2022 của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường năm 2022, khối lượng chất thải rắn y tế thông thường có khả 

năng tái chế là 420 kg/năm nhằm đảm bảo cho những thời điểm tăng đột biến về 

số lượng giường bệnh do bùng phát dịch bệnh, các vấn đề về ngộ độc thực phẩm 

tập thể,... chủ cơ sở đăng ký với khối lượng là 450 kg/năm. 

- Khối lượng chất thải chất thải rắn phát sinh từ hoạt động chuyên môn 

và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường xuyên tại các trạm y tế trực thuộc 

Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình do các trạm y tế tự đảm nhiệm công tác thu 
gom, xử lý. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của cán bộ, y bác sĩ, 

nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Nguyên 

Bình: Theo Tài liệu Quản lý chất thải rắn - NXB Xây dựng, khối lượng chất thải 

rắn sinh hoạt tính bình quân cho một người ở Việt Nam từ 0,350,8 

kg/người/ngày. Như vậy, với tổng số nhân viên y bác sỹ làm việc tại cơ sở là 79 

người, số lượng bệnh nhân tính theo chỉ tiêu giường bệnh là 65 người, số lượng 

người nhà bệnh nhân chăm sóc cho người bệnh tính bằng số lượng bệnh nhân là 

65 người và chọn định mức phát thải là 0,5 kg rác/người/ngày thì lượng rác sinh 

hoạt thải của cơ sở là: (79 + 65 + 65) x 0,5 = 104,5 kg/ngày tương đương 

38.142,5 kg (tính tối đa thời gian làm việc là 365 ngày/năm). Căn cứ theo số 

liệu tính toán chủ cơ sở đề xuất cấp phép đối với chất thải rắn sinh hoạt với khối 

lượng phát sinh là 40.000 kg, nhằm đảm bảo cho những thời điểm tăng đột biến 

về số lượng giường bệnh do bùng phát dịch bệnh, các vấn đề về ngộ độc thực 

phẩm tập thể,... 

- Bùn thải  từ hệ thống xử lý nước thải: Là khối lượng bùn hồi lưu từ 

khoang chứa bùn của thiết bị hợp khối về ngăn tách bùn của bể điều hòa. Theo 

tài liệu của GS.TS Trần Đức Hạ, TS. Nguyễn Văn Cự, Ths. Trần Đức Minh Hải - 

Xử lý nước thải bệnh viện, năm 2020 lượng bùn cặn khô phát sinh là 64 

kg/1.000 m3 nước thải. Như vậy, với lưu lượng nước thải của cơ sở là 19,35 
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m3/ngày đêm thì khối lượng bùn thải phát sinh khoảng 1,24 kg/ngày tương 

đương khoảng 452,6 kg/năm (thời gian hoạt động của cơ sở là 365 ngày/năm).  

4.4.3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải thông thường, chất thải nguy hại 

- Xây dựng nhà lưu trữ rác thải lây nhiễm có diện tích khoảng 13,16 m2, 

kích thước (dài x rộng) là (4,7 x 2,8)m, kết cấu: Tường xây gạch, nền láng xi 

măng, mái lợp tôn, cửa tôn. 

- Xây dựng nhà lưu trữ rác thải tái chế - Chất thải y tế nguy hại không lây 

nhiễm - Kho có diện tích khoảng 83,52 m2, kích thước (dài x rộng) là (11,6 x 

7,2)m. Kết cấu: Tường xây gạch + khung sắt, nền láng xi măng, mái lợp tôn, cửa 

xếp. Nhà gồm 03 khu vực: Khu vực lưu trữ rác thải tái chế diện tích khoảng 51,12 

m2; Khu vực lưu trữ chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm diện tích khoảng 

15,75 m2; Khu vực kho diện tích khoảng 16,65 m2. 

- Xây dựng nhà lưu trữ rác thải sinh hoạt có diện tích khoảng 9,9 m2, kích 

thước (dài x rộng) là (3,3 x 3)m, kết cấu: Tường quây tôn, nền láng xi măng, mái 

lợp tôn, cửa tôn. 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

a.1. Thiết bị lưu chứa 

- Bố trí 14 hộp giấy màu vàng loại 2 lít và 23 thùng nhựa màu vàng có 

nắp đậy, lót túi nilon màu vàng (gồm: 9 thùng loại 5 lít; 14 thùng loại 14 lít) để 

thu gom chất thải y tế lây nhiễm tại khu vực phát sinh; 15 thùng nhựa màu vàng 

loại 14 lít có nắp đậy và lót túi nilon màu vàng tại khu vực lưu giữ tập trung 

trong nhà lưu trữ rác thải lây nhiễm. 

- Bố trí 8 thùng nhựa màu đen loại 70 lít có nắp đậy để thu gom chất thải 

y tế nguy hại không lây nhiễm tại khu vực phát sinh; 1 xô nhựa loại 15 lít có nắp 

đậy tại khu vực lưu trữ chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm có diện tích 

15,75 m2 tại khu vực lưu giữ tập trung trong nhà lưu trữ rác thải tái chế - Chất 

thải y tế nguy hại không lây nhiễm - Kho. 

a.2. Khu vực lưu chứa 

- Khu vực lưu giữ chất thải lây nhiễm có diện tích khoảng 13,16 m2, kích 

thước (dài x rộng) là (4,7 x 2,8)m, kết cấu: tường xây gạch, nền láng xi măng, 

mái lợp tôn, cửa tôn. 

- Khu vực lưu giữ chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm có diện tích 

khoảng 15,75 m2 trong nhà lưu trữ rác thải tái chế - Chất thải y tế nguy hại 

không lây nhiễm - Kho có diện tích khoảng 83,52 m2, kích thước (dài x rộng) là 
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(11,6 x 7,2)m, kết cấu: Tường xây gạch + khung sắt, nền láng xi măng, mái lợp 

tôn, cửa xếp. 

- Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, 

vật liệu sau: Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định 

của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như: Cát khô hoặc 

mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải 

nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại 

chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo 

liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu trữ chất thải rắn thông thường 

b.1. Thiết bị lưu chứa 

- Bố trí 30 thùng nhựa màu xanh có nắp đậy, lót túi nilon màu xanh (gồm: 

14 thùng loại 14 lít; 2 thùng loại 30 lít; 4 thùng loại 60 lít; 10 thùng loại 70 lít), 8 

xô nhựa loại 5 lít và 5 thùng nhựa màu trắng có nắp đậy, lót túi nilon màu trắng 

để thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực phát sinh; 12 thùng 

nhựa màu xanh có nắp đậy, lót túi nilon màu xanh (gồm: 5 thùng loại 240 lít; 7 

thùng loại 70 lít) và các túi nilon thu gom rác thải tái chế tại khu vực lưu giữ tập 

trung nhà lưu trữ rác thải tái chế - Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm - 

Kho. 

- Bố trí 8 thùng nhựa màu trắng loại 14 lít có nắp đậy, lót túi nilon màu 

trắng để thu gom chất thải rắn y tế thông thường không nguy hại tại khu vực 

phát sinh; các túi nilon thu gom rác thải tái chế tại khu vực lưu giữ tập trung nhà 

lưu trữ rác thải tái chế - Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm - Kho. 

b.2. Khu vực lưu chứa 

- Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tái chế và chất thải y tế thông 

thường có diện tích khoảng 51,12 m2 tại khu vực lưu giữ tập trung trong nhà lưu 

trữ rác thải tái chế - Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm - Kho. 

- Khu vực lưu giữ rác thải sinh hoạt (gồm: Chất thải rắn sinh hoạt tái sử 

dụng và chất thải rắn còn lại) có diện tích khoảng 9,9 m2, kích thước (dài x rộng) 

là (3,3 x 3)m, kết cấu: Tường quây tôn, nền láng xi măng, mái lợp tôn, cửa tôn. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu trữ bùn thải 

- Bùn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung được bơm hồi lưu về bể chứa 

bùn của BTCT hợp khối. Bể chứa bùn của bể BTCT hợp khối được thiết kế gồm 

3 ngăn, thể tích khoảng 25,52 m3, kích thước (LxBxH = 3,675 x 1,375 x 5,05)m. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải có mã chất thải là 12 06 13 (bùn 

thải từ các quá trình xử lý nước thải khác với các loại trên) được ký hiệu phân 

loại là TT (là chất thải rắn công nghiệp thông thường trong mọi trường hợp) 
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theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nên được xử lý 

cùng chất thải thông thường. Do đó, khi bùn thải tại bể chứa bùn đầy Chủ cơ sở 

sẽ hợp đồng vận chuyển xử lý với đơn vị xử lý môi trường có chức năng hút xử 

lý theo quy định chất thải rắn thông thường. 

4.5. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

- Đảm bảo an toàn và thực hiện các phương án phòng chống, biện pháp 

phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn lao động; sự cố 

các công trình xử lý nước thải và các sự cố khác theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó 

sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau 

sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 

Luật Bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp, Kế hoạch ứng phó sự cố 

môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó 

sự cố khác theo quy định  tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường 

thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

4.6. CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

4.6.1. Cải tạo phục hồi môi trường 

 Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 

4.6.2. Bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

4.6.3. Các nội dung chủ cơ sở tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt 

kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ cơ sở đã hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục 

vụ hoạt động khám chữa bệnh viện; không còn hạng mục, công trình sản xuất, 

bảo vệ môi trường cần tiếp tục đầu tư. 

4.6.4. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các 

yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của 
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Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên 

cơ sở y tế. 

- Thực hiện phân loại rác thải trong quá trình hoạt động, giảm thiểu khối 

lượng chất thải phát sinh cần phải chuyển giao cho đơn vị xử lý chất thải sinh 

hoạt, chất thải nguy hại trên địa bàn. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao 

thông, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an toàn bức xạ theo quy định 

hiện hành. 

- Thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc 

đột xuất theo quy định; thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường 

và các công trình bảo vệ môi trường như đã đề xuất; cập nhật, lưu giữ số liệu 

giám sát để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường thanh tra, kiểm tra 

khi cần thiết; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi 

trường theo quy định của pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các số liệu sử dụng 

của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cơ sở. 

- Thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình 
 

Chủ cơ sở: Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình 48 

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NƯỚC 

THẢI 

- Vị trí quan trắc môi trường nước thải: 01 vị trí, mẫu nước thải sau hệ 

thống xử lý. Tọa độ địa lý theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045', múi 

chiếu 30: X = 2505891; Y = 0521652. 

- Tần suất quan trắc: 04 lần/năm. 

+ Năm 2021: Đợt 1, ngày 18/3/2021; đợt 2, ngày 17/6/2021; đợt 3, ngày 

15/9/2021; đợt 4, ngày 17/11/2021). 

+ Năm 2022: Đợt 1, ngày 14/3/2022; đợt 2, ngày 06/6/2022; đợt 3, ngày 

16/8/2022; đợt 4, ngày 24/10/2022). 

- Kết quả quan trắc môi trường nước thải của cơ sở năm 2021, năm 2022 

được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 5.1. Kết quả quan trắc môi trường nước thải của cơ sở năm 2021 và năm 2022  

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

28:2010/

BTNMT 

 (Cột B) 

Ngày 

18/3/2021 

Ngày 

17/6/2021 

Ngày 

15/9/2021 

Ngày 

17/11/2021 

Ngày 

14/3/2022 

Ngày 

06/6/2022 

Ngày 

16/8/2022 

Ngày 

24/10/2022 

1 pH - 4,77 6,28 6,74 6,65 6,54 6,52 6,51 6,78 6,5 - 8,5 

2 BOD5 mg/L 29,8 42,1 42,8 41,3 38,1 26,1 34,7 27,18 50 

3 COD mg/L 51,2 69,4 74,8 69 62,74 43,07 57,21 43,63 100 

4 TSS mg/L 23 29 24 20 30,4 22,2 12 22,0 100 

5 
Amoni (NH4

+ 

tính theo N) 
mg/L 3,96 3,02 2,41 4,5 4,62 3,425 1,21 8,525 10 

6 Sunfua (S2-) mg/L 0,45 1,71 1,24 1,30 0,095 <0,09 0,13 0,12 4,0 

7 
Nitrat (NO3

- 

tính theo N) 
mg/L 36,07 7,55 28,17 16,95 23,275 14,6 12,86 8,05 50 

8 

Phosphat 

(PO4
3- tính 

theo P) 

mg/L 7,45 0,20 2,98 2,35 8,65 4,0 5,75 5,5 10 

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/L 11,8 4,4 4,8 5,2 3,1 2,6 2,1 3,7 20 

10 Salmonella* 

Vi 

khuẩn/ 

100mL 

KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

11 Shigella* 

Vi 

khuẩn/ 

100mL 

KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

12 
Vibrio 

cholerae* 

Vi 

khuẩn/ 

100mL 

KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

28:2010/

BTNMT 

 (Cột B) 

Ngày 

18/3/2021 

Ngày 

17/6/2021 

Ngày 

15/9/2021 

Ngày 

17/11/2021 

Ngày 

14/3/2022 

Ngày 

06/6/2022 

Ngày 

16/8/2022 

Ngày 

24/10/2022 

13 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α* 
Bq/l 0,026 <0,02 KPH KPH KPH KPH KPH 0,066 0,1 

14 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β* 
Bq/l 0,16 <0,15 KPH KPH KPH KPH KPH 0,498 1,0 

15 
Tổng 

Coliform* 

MPN/ 

100mL 
3.500 23 KPH 2,1 × 103 40 1200 70 60 5.000 

Ghi chú: + Đơn vị quan trắc: Trung tâm Quan trắc TN&MT – Vimcerts 176. 

+ QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

+ Cột B: Quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong 

nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

+ (KPH): Không phát hiện, kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện MDL của phương pháp. 

+ (<): Kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn định lượng LOQ của phương pháp. 

+ (*) Thông số được thực hiện bởi nhà thầu phụ: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Môi trường CEC – Vimcerts 

230; Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam – Viện công nghệ môi trường – Vimcerts 079. 

+ Phiếu kết quả thử nghiệm được đính kèm tại phụ lục của Báo cáo. 

- Đánh giá, nhận xét: Từ kết quả quan trắc định kỳ năm 2021 và năm 2022 cho thấy, mẫu nước thải sau xử lý của cơ sở đều 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 28:2010/BTNMT, cột B. Như vậy, hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở hoạt 

động ổn định và đạt hiệu quả xử lý tốt.  
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5.2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI BỤI, 

KHÍ THẢI 

- Vị trí quan trắc môi trường không khí: 02 vị trí. Trong đó: 

+ 01 mẫu tại khu vực lò đốt chất thải rắn y tế. Tọa độ địa lý theo hệ tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 30: X = 2505902 ; Y = 0521649. 

+ 01 mẫu không khí khu vực xung quanh cách Trung tâm Y tế 40m về 

phía đường quốc lộ, tọa độ địa lý theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105045', múi chiếu 30: X = 2505757, Y = 0521671 

- Tần suất quan trắc:  

+ Không khí tại khu vực lò đốt chất thải rắn y tế: 04 lần/năm. Năm 2021: 

Đợt 1, ngày 18/3/2021; đợt 2, ngày 17/6/2021; đợt 3, ngày 15/9/2021; đợt 4, 

ngày 17/11/2021. Năm 2022: Đợt 1, ngày 14/3/2022; đợt 2, ngày 06/6/2022; đợt 

3, ngày 16/8/2022; đợt 4, ngày 24/10/2022. 

+ Không khí xung quanh: 02 lần/năm. Năm 2021: Đợt 1, ngày 17/6/2021; 

đợt 2, ngày 17/11/2021. Năm 2022: Đợt 1, ngày 06/6/2022; đợt 2: 

ngày24/10/2022. 

- Kết quả quan trắc môi trường không khí của cơ sở năm 2021, năm 2022 

được trình bày tại bảng sau: 

▪ Kết quả quan trắc môi trường không khí tại khu vực lò đốt chất thải rắn 

y tế được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí tại khu vực lò đốt chất thải rắn y tế của cơ sở năm 2021 và năm 2022  

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

02:2012/

BTNMT 

(Cột B) 

Ngày 

18/3/2021 

Ngày 

17/6/2021 

Ngày 

15/9/2021 

Ngày 

17/11/2021 

Ngày 

14/3/2022 

Ngày 

06/6/2022 

Ngày 

16/8/2022 

Ngày 

24/10/2022 

1  Bụi tổng mg/Nm3 73,7 73,55 71,62 83,28 93,92 98,66 88,41 81,48 115 

2  SO2 mg/Nm3 216,84 169,51 226,19 164,71 162,52 111,78 96,94 112,48 300 

3  NO2 mg/Nm3 115,49 119,69 111,48 113,74 114,86 110,6 60,78 113,53 300 

4  CO mg/Nm3 175,56 124,64 172,9 120,38 121,86 117,07 116,28 117,19 200 

5  Hơi HCl* mg/Nm3 KPH KPH KPH <0,00001 KPH <6 <3 KPH 50 

6  Cd* mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,16 

7  Hg* mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 

8  Pb* mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1,2 

Ghi chú:  + Đơn vị quan trắc: Trung tâm Quan trắc TN&MT – Vimcerts 176. 

+  QCVN 02:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế. 

+ Cột B: Áp dụng đối với lò đốt chất thải rắn y tế được lắp đặt trong khuôn viên của cơ sở y tế. 

+ (KPH): Không phát hiện, kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện MDL của phương pháp. 

+ (<): Kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn định lượng LOQ của phương pháp. 

+ (*) Thông số được thực hiện bởi nhà thầu phụ: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Môi trường CEC – Vimcerts 

230; Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam – Viện công nghệ môi trường – Vimcerts 079. 

+ Phiếu kết quả thử nghiệm được đính kèm tại phụ lục của Báo cáo. 

+ Đánh giá, nhận xét: Từ kết quả quan trắc định kỳ năm 2021 và năm 2022 cho thấy, mẫu không khí tại khu vực lò đốt chất 

thải rắn y tế của cơ sở đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất 

thải rắn y tế.. Như vậy, hoạt động của cơ sở không làm ô nhiễm môi trường không khí, biện pháp kiểm soát khí thải của cơ sở 

đảm bảo đạt hiệu quả. 
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▪ Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực xung quanh cơ sở được 

trình bày tại bảng sau: 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc môi trường không khí tại khu dân cư xung quanh 

của cơ sở năm 2021 và năm 2022  

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả 

QCVN Ngày 

17/6/2021 

Ngày 

17/11/2021 

Ngày 

06/6/2022 

Ngày 

24/10/2022 

1  Nhiệt độ 0C 31,2 18,7 26,31 27,8 - 

2  Độ ẩm % 72,5 93 78,3 59,3 - 

3  Hướng gió - Đ-N T-N T-N Đ-B - 

4  Vận tốc gió m/s 0,17 0,31 0,37 0,52 - 

5  Tiếng ồn dBA 56,4 57,5 60,1 63,7 70(1) 

6  
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 

mg/m
3 

104 130 285 190 300(2) 

7  CO 
mg/m

3 
2.611 2.169 KPH <5.000 30.000(2) 

8  SO2 
mg/m

3 
55 32 70,64 67,80 350(2) 

9  NO2 
mg/m

3 
54 31 69,23 59,36 200(2) 

10  H2S 
mg/m

3 
17,7 KPH KPH KPH 42(3) 

Ghi chú:  + Đơn vị quan trắc: Trung tâm Quan trắc TN&MT – Vimcerts 176. 

+ (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 
+ (2)QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

+ (3)QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số 
chất độc hại trong không khí xung quanh (trung bình 1 giờ). 

+ Đ-B: Hướng gió Đông Bắc; T-N: Hướng gió Tây Nam; Đ-N: 

Hướng gió Đông Nam 

+ (-): Không quy định. 

+ (KPH): Không phát hiện, kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn 
phát hiện MDL của phương pháp. 

+ Phiếu kết quả thử nghiệm được đính kèm tại phụ lục của Báo cáo. 

+ Đánh giá, nhận xét: Từ kết quả quan trắc định kỳ năm 2021 và năm 

2022 cho thấy, mẫu không khí khu vực xung quanh cơ sở đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 

06:2009/BTNMT (đã được thay thế bởi QCVN 05:2013/BTNMT). Như vậy, 

hoạt động của cơ sở không làm ô nhiễm môi trường không khí xung quanh, biện 

pháp kiểm soát tiếng ồn, khí thải và xử lý bụi của cơ sở đảm bảo đạt hiệu quả. 
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CHƯƠNG 6. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI 

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, các công trình bảo vệ môi trường của 

cơ sở không phải thực hiện vận hành thử nghiệm, cụ thể:  

- Đối với công trình xử lý nước thải: Theo điểm h, khoản 1, điều 31, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP, công trình xử lý nước thải của cơ sở không có thay đổi 

so với giấy phép môi trường thành phần hoặc giấy phép môi trường đã được 

cấp. Như vậy, cơ sở vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống xử lý nước thải AAO công 

suất 50 m3/ngày đêm các công đoạn xử lý của hệ thống xử lý nước thải không có 

sự thay đổi so với Giấy xác nhận số 3240/GXN-UBND ngày 12/10/2018 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc xác nhận cơ sở đã hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện 

Nguyên Bình. 

- Đối với các rãnh thu gom, thoát nước mưa, nước thải: Theo điểm a, khoản 

1, Điều 46 của Luật Bảo vệ môi trường, công trình xử lý chất thải là công trình, 

thiết bị xử lý nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại. Theo 

khoản 2, Điều 46 của Luật BVMT, Chủ Dự án đầu tư có công trình xử lý chất thải 

quy định tại điểm a, khoản 1 của Điều 46 phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

Như vậy, hạng mục các rãnh thu gom, thoát nước mưa, nước thải của cơ sở không 

phải là công trình xử lý chất thải nên không phải vận hành thử nghiệm. 

- Đối với hạng mục công trình xử lý bụi, khí thải từ hoạt động khám chữa 

bệnh: Do lò đốt rác thải y tế của cơ sở đã hỏng, các hoạt động xử lý đốt rác thải 

được hợp đồng với Trung tâm y tế huyện Hòa An. Mặt khác, các hoạt động phát 

sinh bụi khí thải của cơ sở chủ yếu từ hoạt động của phương tiện vận chuyển, 

máy phát điện dự phòng, nấu nướng tại khu vực bếp, mùi từ hoạt động khử 

trùng, mùi hôi lưu giữ rác thải là các nguồn thải có lưu lượng phát sinh rất nhỏ 

và không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi và khí thải. Theo điểm c, khoản 1 của 

Điều 31, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, hệ thống thoát bụi, khí 

thải đối với các trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi và khí thải 

không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. Do đó, hạng mục này không phải 

vận hành thử nghiệm. 

- Đối các thùng chứa CTR sinh hoạt, CTNH, nhà lưu trữ rác: Theo điểm b, 

khoản 1, Điều 46 của Luật Bảo vệ môi trường, hạng mục các thùng chứa CTR 

sinh hoạt, CTNH, nhà lưu trữ rác là công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn. 

Theo khoản 2, Điều 46 của Luật BVMT, Chủ Dự án đầu tư có công trình xử lý 

chất thải quy định tại điểm a, khoản 1 của Điều 46 phải thực hiện vận hành thử 
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nghiệm. Như vậy, hạng mục các thùng chứa CTR sinh hoạt, CTNH, nhà lưu trữ 

rác thuộc điểm b, khoản 1 của Luật BVMT nên không phải vận hành thử nghiệm. 

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN 

TỤC VÀ ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc nước thải 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại 

khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

b. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy định 

tại khoản 3 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động liên tục chất thải 

a. Quan trắc nước thải 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy 

định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

b. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo 

quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ cơ sở 

Để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung, chủ cơ 

sở đề xuất chương trình quan trắc định kỳ môi trường nước thải như sau: 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước 

thải; tọa độ địa lý: X = 2505883; Y = 0521657. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Thông số giám sát, quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải y tế, cột B. 

6.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM 

Căn cứ kinh phí quan trắc môi trường hàng năm đã thực hiện, dự kiến 

kinh phí thực hiện quan trắc môi trường nước thải hàng năm của cơ sở khoảng 

20.000.000 đồng.  
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CHƯƠNG 7. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ          

MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Trong năm 2022 - 2023 không có cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến 

hành kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm y tế huyện 

Nguyên Bình. Hiện tại, hoạt động khám và chữa bệnh tại cơ sở phát sinh các 

chất thải được xử lý theo đúng quy định, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và sự 

cố môi trường luôn được Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình thực hiện đúng 

như các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 

và Quyết định chứng nhận cơ sở đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG 8. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình đã thực hiện những biện pháp bảo vệ 

môi trường như các nội dung trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường. 

Trong quá trình hoạt động, nếu có sự thay đổi so với nội dung báo cáo đề xuất, 

Chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo cơ quan cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi 

trường để được hướng dẫn thực hiện đảm bảo quy định hiện hành. 

 - Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu 

được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường này, nếu có gì sai trái, chúng 

tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có 

liên quan đến cơ sở.  

- Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường trước khi thải ra môi trường.  

- Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả 

nước thải, bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu ra môi trường. 

- Cam kết sẽ dừng ngay hoạt động trong trường hợp xảy ra sự cố môi 

trường hoặc gây ô nhiễm môi trường; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm và bồi thường thiệt hại theo quy định của 

pháp luật. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

1.  Quyết định số 325/QĐ-UB ngày 26/02/2009 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện đa khoa huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

2.  Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc hợp nhất Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa và Trung tâm sân số - 

Kế hoạch hoá gia đình 12 huyện và Thành phố Cao Bằng để thành lập Trung 

tâm Y tế tại 12 huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ Lang, Hoà An, 

Nguyên Bình, Phục Hoà, Quảng Uyên, Thạch An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng 

Khánh và Thành phố Cao Bằng. 

3.  Quyết định số 122/QĐ-HĐND ngày 08/07/2009 của Chủ tịch Hội đồng 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

4.  Quyết định số 1592/QĐ-SYT ngày 15/7/2014 của Sở Y tế về việc giao 

Công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa 

huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng quản lý và sử dụng. 

5.  Quyết định số 3077/QĐ-SYT ngày 30/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch sự nghiệp năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng. 

6.  Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng 

Điều chỉnh danh mục, thông tin và phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của một 

số cơ sử nhà, đất tại Quyết định số 528/QĐ/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 

2023 của ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

7.  Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại của Trung tâm Y tế huyện 

Nguyên Bình, năm 2019. 

8.  Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 1771/GP-UBND ngày 16/10/2017 

của UBND tỉnh Cao Bằng. 

9.  Giấy xác nhận số 3240/GXN-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh 

Cao Bằng xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

10.  Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 89/CB-GPHĐ do Sở Y tế 

tỉnh Cao Bằng cấp ngày 05/11/2020. 

11.  Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy ngày  03/11/2022 

của phòng cảnh sát PCCC&CNCH. 
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12.  Báo cáo số 2180/BC-TTYT ngày 09/12/2022 của Trung tâm Y tế 

Nguyên Bình báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2022. 

13.  Hợp đồng số 01/HĐDV/2023 hợp đồng dịch vụ thu gom rác thải sinh 

hoạt thông thường năm 2023. 

14.  Hợp đồng số 05/HĐ-TTYT hợp đồng thu gom rác thải y tế được phép tái 

sử dụng, tái chế năm 2023. 

15.  Hợp đồng số 1403/HĐ-TTYT hợp đồng xử lý chất thải y tế nguy hại năm 

2023. 

16.  Biên bản bảo trì hệ thống xử lý nước thải năm 2018, năm 2020, năm 

2023. 

17.  Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích năm 2021 và năm 2022. 

18.  Bản vẽ Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường. 

19.  Hồ sơ bản vẽ hoàn công công trình cải tạo và nâng cấp Hệ thống xử lý 

nước thải bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

20.  Bản vẽ tổng mặt bằng chung. 

21.  Bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước mưa. 

22.  Bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước thải. 

23.  Bản vẽ rãnh thoát nước mưa, hố ga nước mưa, nước thải (hiện trạng). 

24.  Bản vẽ bể tự hoại (hiện trạng). 
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